	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 879/QĐ-UBND
	Bến Tre, ngày 26 tháng 04 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 18 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 4 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 408/TTr-SKHCN ngày 18 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính mới ban hành; 18 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các PCVP. UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Phòng KSTTHC (kèm hồ sơ), TTTTĐT; 
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Cao Văn Trọng


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Sở khoa học và Công nghệ. Địa chỉ số 280 đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	3.000.000 đồng
	Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Thông tư số 03/2014/TT- BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;

Thông tư số 298/2016/TT -BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Sở khoa học và Công nghệ. Địa chỉ số 280 đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	1.000.000 đồng
	

	3
	Cấp thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Sở khoa học và Công nghệ. Địa chỉ số 280 đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ: 1.000.000 đồng.
Đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ: 1.000.000 đồng.

Đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ: 1.500.000 đồng,

Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ: 1.500.000 đồng.

Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ: 1.000.000 đồng.
Đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ: 2.000.000 đồng.
	

	4
	Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Sở khoa học và Công nghệ. Địa chỉ số 280 đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	3.000.000 đồng
	

	5
	Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Sở khoa học và Công nghệ. Địa chỉ số 280 đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	1.000.000 đồng
	

	6
	Cấp thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Sở khoa học và Công nghệ. Địa chỉ số 280 đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Đối với trường hợp trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh: 1.000.000 đồng.
Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh: 1.500.000 đồng.

Đối với trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh: 1.000.000 đồng.

Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh: 1.000.000 đồng.

Đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh: 2.000.000 đồng.
	


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	1
	T-BTR-287607-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
	Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

	2
	T-BTR-287608-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	3
	T-BTR-287609-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	4
	T-BTR-287610-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	5
	T-BTR-287611-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	6
	T-BTR-287612-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	7
	T-BTR-287613-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	8
	T-BTR-287614-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	9
	T-BTR-287615-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong hường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất
	

	10
	T-BTR-287616-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát
	

	11
	T-BTR-287617-TT
	Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	12
	T-BTR-287618-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	13
	T-BTR-287619-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	14
	T-BTR-287620-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	

	15
	T-BTR-287621-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh
	

	16
	T-BTR-287622-TT
	Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh
	

	17
	T-BTR-287623-TT
	Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất
	

	18
	T-BTR-287624-TT
	Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BEN TRE Déc lap - Ty do - Hanh phiic
$6: 379 /QP-UBND Bén Tre, ngay )b thing Jr nim 2018
QUYET BINH

W8 viée cong bo Danh muc 06 thii tue hanh chinh méi ban hanh;
18 thii tuc hanh chinh bi béi bé thudc thim quyén gidi quyét ciia
$6& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH BEN TRE:
Cian ctt Luat T4 chirc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

[Can ctr Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 cua Chinh
phtt v& kiém soat thi tuc hanh chinh va Nghj dinh sé 92/2017/NB-CP ngay 07 thang 8
nim 2017 cia Chinh pht stta dbi, bd sung mét sé didu cha cac nghi dinh lién quan
dén kiém soat thu tuc hanh chinh;

Can cu va Thong tu soPZ/%Ol”//TT-VPCI? ngay 31 thang 10 ndm 2017 cha
Van phong Chinh pht hudng dan vé nghi€p vu kiém sodt thd tuc hanh chinh;

Cin ¢t Quyét dinh sé 819/QP-BKHCN ngdy 17 thang 4 nam 2017 vé viée
cong b thi tuc hanh chinh thude pham vi chirc nang quan ly cia Bd Khoa hoc va
cong nghé,

Xét dé nghi ciia Giam ddc S Khoa hoc va Cong nghé tai T& trinh sb 408/TTr-
SKHCN ngay 18 thang 4 ndm 2018,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh muc 06 thu tuc hanh chinh méi
ban hanh; 18 thii tuc hanh chinh bj bai bd thude thAm quyén giai quyet cua S¢& Khoa hoc va
Céng nghé tinh Bén Tre.

Ditu 2. Chénh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Gidm dd¢ S& Khoa hoc va
Cong nghé va cac td chite, ca nhén ¢é 1lién quan chju trach nhiém thi hanh.

Quyét dinh nay c6 higu lyc thi hanh k& tir ngay ky./.

Noi m'r{in.'
- Nhu Diéu 2;
- B& Khoa hoc va Cong nghé;
-Cyc Kiém sodt TTHC - Van phong Chinh phi;
- Chii tich, cac PCT. UBND tinh;
- Cac PCVP. UBND tinh;
- S¢ Khoa hoe va Cong nghé;
- Phong KSTTHC (kém hé so), TTTTDT;
- Luu: VT,

ao Vin Trong ‘







THU TUC HANH CHINH LINH VUC HOAT DONG KHOA HOC VA
CONG NGHE THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA

SO KHOA HOC VA CONG NGHE TiNH BEN TRE

(Ban hémh kém theo Quyét dinh sé $39/0D-UBND ngay 26 thang / nam 2018
ctia Chii tich Uy ban nhdn ddn tinh Bén Tre)

PHAN I. DANH MUC THU TYC HANH CHINH ,
1. Danh myc thi tuc hanh chinh méi ban hanh thuge thaim quyén gidi quyét
ciia; S Khoa hoc va Cong nghé

STT

ddi, © bd

Téntha | Thoihan | Pia diém Phi, 1¢ phi Cin ctv
' the l’mnh giai quyét | thwe hién phap ly
chinh
Linh vyc: Hoat dgng khoa hoe va cong nghé
I |Chp Gidy|Trong thoi|S& khoa| 3.000.000déng |Luat Khoa
‘ ching nhén | han 15 | hoc va hoc va Cong
| dang ky | ngay lam | Cong nghé  ngay
 {hoat déng|viéc k& tir|nghé. Dia 18/6/2013;
lan d4u cho | ngdy nhén | chi s6 280 Nghj dinh s6
t6 chirc | duge hd so | duong 08/2014/ND-
. |khoa  hoc | hop & 3/2, CP ngay
va cong Phuong 3, 2_7/01/201‘%
. | nghé thanh phé cua  Chinh
‘ Bén Tre, phu quy dinh
: tinh Bén chi tiét wva
Tre hudng dén thi
hanh mét 56
2 |Clp  lai|Trong thdi|S§ khoa| 1.000.000 déng gﬁu cua Luct
Giay chtng | han 10 |hoc  va Cégan‘-;féf’d
nhdn déng |ngay lam | Cong O RENG:
ky  hoat|viéc k& tir|nghé. Dia Thong tu s0
dong cua td | ngdy nhan | chi s6 280 03/2014/TT-
chitc  khoa | duge hd so | dudng BK:HCN
hoc va | hop 1€ 3/2, 2%7’33’/201 4
cdng nghé Phuong 3, ia B6
th?nh pho trudng Bé
]%en T‘f” Khoa hoc va
_, t{nh Bén Céng  nghd
' | Tre huéng  dan
3 Cap ~thay | Trong thdi | S¢  khoa B(")'i vé6i thi tye clp fg:ﬁh Ia}flig
han.© 10| hoc va | Gidy chung nhén

2
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dung Giay
chiing nhén

dang  ky
hoat ddng
ctia td chuc
khoa hoc
va cong
nghé

ngay lam
vide ké tur
ngay nhén
duge hd so
hop 1€

Cong
nghé. Dia
chi s6 280
duodng
372,
Phuong 3,
thanh phd
Bén Tre,
tinh Bén
Tre

cong

trong truong hgp
dang ky thay ddi
tén cha t6 chic
khoa hoc va cong
nghé:  1.000.000
dong.

Péi véi thi tuc clp
Gidy ching nhén
trong truong hop
dang ky thay doi
tén co quan quyét
dich thanh lap
hodc co quan quan
Iy truc tiép cha td
chirc khoa hoc va
ngheé:
1.000.000 déng.
Péi vai thi tuc cip
Gidy  ching nhan
trong trudng hop
dang ky thay ddi
dia chi tru s& chinh
ctia t6 chic khoa
hoc va cdng nghé:
1.500.000 ddng.
D&l véi Thi tuc
cAp Giby ching
nhan trong trudng
hop ding ky thay
d6i vén cua 6
chic khoa hoc va
cdng ngheé:
1.500.000 déng,.
Pbi véi Tha tuc
cip Gidy ching
nhén trong trudong
hop déng ky thay
doi  ngudi  ding
du cia t& chirc
khoa hoc va cong
nghé:  1.000.000
dong.

dédng ky hoat
déng cua t0
chic  khoa
hoc va cong

nghé, van
phong  dai
dién, chi
nhanh cua to
chic  khoa

hoc va cong
nghg;

Théng tu sb

298/2016/TT |
ngay

-BTC
15/11/2016

cua Bo
trudng  BO
Tai chinh quy
dinh mirc thu,
ché do thu,
noép, quan ly
va s dung
phi tham dinh
diéu kién
hoat ddng vé
khoa hoc,
cong nghé.
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D61 v6i tha tuc chp
Gidy ching nhin
trong trudong hop
dang ky thay déi,
bd sung linh vuc
hoat ddéng khoa
hoc va cdng nghé
cia t6 chic khoa
hoc va cbéng nghé:
2.000.000 ddng.

Cép Gidy | Trong thoi|S6  khoa| 3.000.000 ddng
ching nhén | han 15 { hoc va
hoat dong|ngay lam | Cong
ldn ddu cho | viéc k& tir | nghé. Dia
vih phong | khi nhén 0 | chi s 280
dai  dién, hd so hop | dudng
chi nhéanh|lé 3/2,
ctia td chirc Phuong 3,
khoa hoc thanh phd
va cong Bén Tre,
nghé tinh Bén
Tre
Cép lai | Trong thoi|S&  khoa| 1.000.000 ddng
Gidy ching | han 10 | hoc va
nhan hoat | ngay lam |{ Cong
déng cho | viée ké tur nghé. Dia
vin phong | ngdy nhén | chi sb 280
dai  dién, | duge hd so | dudng
chi  nhéanh | hop 1€ 3/2,
cua td chac Phuong 3,
khoa hoc thanh phd
va cong Bén Tre,
nghé¢ tinh Bén
Tre
Cép thay | Trong thoi|S&  khoa | Dbi véi trudng hop
ddi, bd | han 10 | hoc va | trudng hop dédng
sung  ndi|ngay lam | Céng ky thay ddi tén vén
dung Giéy vide k& tu nghé. Dia | phong dai dién, chi
ching nhan | ngdy nhén | chi s6 280 | nhanh:  1.000.000
hoat déng | dugc hd so | dudng déng.








cho van
phong  dai

dién, chi
nhanh cua

tb chtic
khoa hoc
va cong
nghé

hop 1€

372,
Phuong 3,
thanh phd

Bén Tre,
tinh Bén
Tre

Péi véi truong hop
ding ky thay dbi
dia chi tru s& vin
phong dai dién, chi
nhanh: 1.500.000
déng.

Dbi véi trudong hop
dang ky thay ddi
ngudi  ding  dau
vin phong dai
dién, chi nhanh:
1.000.000 déng.

Dbi véi truong hop
dang ky thay doi
thong tin cia t&
chitc  khoa hoc
cong nghe ghi trén
gidy ching nhén
hoat ddng van
phong dai dién, chi
nhanh:  1.000.000
déng.

Déi véi trudng hop
ding ky thay ddi,
bd sung linh vuc
hoat dong khoa
hoc va cong nghé
ciia van phong dai
dién, chi nhénh:
2.000.000 ddng.
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2. Danh muyc thi tuc hanh chinh bi bdi bd thude thim quyen gidi quyét ciia S&r
Khoa hoe va Cong nghé

S6 Tén VBQPPL
STT| hd so Tén thii tuc hanh chinh quy dinh vi¢e
TTHC bii bd
tha tue hanh
chinh
Linh vie: Tiéu chuan do lwdng chat lwong
- T-BTR- Cap Giay chung nhén dang ky hoat dong 14n | Nghi dinh sb
1| 287607- dau cho tb chie khoa hoc va cdng nghé 08/2014/ND-CP
TT ngay
27/01/2014 cia
T-BTR- | Cép Gidy «chling nhén trong truong hop dang thnh th_‘; quy
5 | 287608- | ky thay déi tén cta td chirc khoa hoc va céng dm%‘ chi tict va
TT nghé hudng dan thi
héph mot O
T-BTR- | Cép Giéyﬁch&ng nhén trong truong hop déng gﬁga 01;;2:) c Luj ;
3 287609~ | ky thay doi tén co quan quyét dinh thanh 1ap, Cong ' nghé;
TT co quan quén ly truc tiép cua o chic khoa Théng  tu &
hoc va cong nght 03/2014/TT-
T-BTR- | Cép Gidy chimg nhén trong truong hop ding BKHCN ngay
4 | 287610- | ky thay dbi dia chi try s& chinh cua t chiic 3{/ 3 _201_,4 cua
TT khoa hoc va cong nghé Bo truong B 0
| 1 Khoa hoc va
p . Cong nghé
T-BTR- | Cép Gidy ching nhén trong truong hgp déang huéng din didu
5 287611~ ky thay ddi dla ch1 tru s& chinh (din den thay kién thanh lap
TT ddi co quan cép gidy ching nhan) cia t6 chic va ding ky hoat
khoa hoc va cong nghé dong  cua td
T-BTR- Cap Giay chung nh'm trong truong hop ding c}}uc Akhoa h(')f:
va cong nghé,
6 | 287612~ | ky thay ddi vén cia td chirc khoa hoc va cong | 2 X .
TT |nghé vin phong dai
dién, chi nhanh
) - cua t6 chuc
T-BTR- | Céap Giay chung nhan trong trudng hop dang | xhoa hoc va
7 | 287613- | ky thay doi nguoi ding dau cia t6 chirc khoa cong nghé.
TT hoc va cong nghé








T-BTR-

Clp Gidy ching nhén trong trudng hop déang

2 287614~ | ky thay dbi, bd sung th,vuc hoat dong khoa
_ TT hoc va cong nghé cua to chirc khoa hoc va
cdng nghé
T-BTR- | Cép Gidy chimg nhén trong truong hop Gidy
o | 287615- -chﬁ’ng nhén cla t6 chirc khoa hoc va céng nghé
- TT bl mat
T-BTR- | Cép Gidy chung nhén trong truong hop Gidy
10 | 287616- | chitng nhén cta t6 chic khoa hoc va cong
TT ngh¢ bi rach, nat
T-BTR- | Cap Gidy chimg nhén hoat dong lan du cho
11 | 287617~ | van phong dai di¢n, chi nhadnh cta t6 chiic
TT khoa hoc va céng nghé
T-BTR- | Cép Giéyochl.'mg nhém trong truong hop déng
12 | 287618- | ky thay doi tén véin phong dai dién, chi nhénh
T cda to chirc khoa hoc va cong ngh¢
T-BTR- | Cép Giﬁchh&ng nhén trong truong hgp déing
13 | 287619- | ky thay doi dia chi try s& vin phong dai dién,
TT chi nhdnh cta t0 chirc khoa hoc va cong nghé
- T-BTR- | Cép Gidy chimng nhan trong trudong hop dang
14 287620- | ky thay dbi ngudi ding dau vin phong dai
TT dién, chi nhanh ctia t chic khoa hoc va cong
nghé
T-BTR- | Cép Gidy chitng nhan trong truong hop déng
15 287621- | ky thay db6i théng tin cua 6 chic khoa hoc
TT cong nghé ghi trén gidy chimg nhin hoat
ddng van phong dai dién, chi nhanh
T-BTR- | Cip Gidy .chimg nhén trong trudng hop ding
16 287622- | ky thay dbi, bd sung Ifnh vuc hoat dong khoa
TT hoc va cong nghé clia van phong dai dién, chi

nhanh








T-BTR- | Cép Gidy ching nhén hoat dong cua’ vEn
17 287623- | phong dai dién, chi nhanh cta t§ chirc _kh' )
TT hoc va cbng nghé trong trudng hop Glay'
chimg nhan hoat déng bi mét
T-BTR- | Cdp Gidy ching nhin hoat déng cua vén”""'"":'
3 287624- | phong dai dién, chi nhanh cia t§ chirc khoa
TT hoc va cdng nghé trong truong hop Gidy

ching nhén hoat ddng bi rach, nat








DI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH THUQC THAM
IATI QUYET CUA SO KHOA HQC VA CONG NGHE
TiNH BEN TRE

1. Thi tuc CAp Gidy chig nhén ding ky hoat ddng 1an dau cho t6 chire
khoa hoc va cong nghé

a) Trinh ty thye hién:

- T chirc khoa hoc va cdng nghé np 1’%()5 so ddng ky hoat dong khoa hoc va cong
nghé tai S& Khoa hoc va Céng nghé tinh Bén Tre.

- S$& Khoa hoc va Céng nghé tinh Bén Tre t6 chirc thdm dinh hd so:

+ Néu t6 chirc khoa hoc va cdng nghé dap ung cdc yéu ciu clia quy dinh hién’
hanh, S& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre cdp Gidy ching nhén dang ky hoat
dong khoa hgc va cong nghé.

+ Trong trudng hop khong cdp Gidy ching nhén dang ky hoat dong khoa hoc -
va cong ngh€¢, S Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre c6 vén ban tra 101 va néu rd
ly do.

- Thoi gian nhan hd so: Vao ngay 1am viée trong tudn (trtr Thir bay, Cha nhat
va cac ngay 1¢).

+ Sang: tir 7 gid ¢én 11 gid.
+ Chidu: tir 13 gid dén 17 gio.
b) Cach thire thye hién:

T8 chirc khoa hoc va cong nghé nop hd so ding ky hoat déng khoa hoc va cong
nghé truc tiép tai try so clia S¢ Khoa hoc va Cong ngh¢ tinh Bén Tre hoic théng qua
h¢ thong buu chinh. Pia chi: s 280 Dudng 3 thang 2, Phudmg 3, Thanh phé Bén Tre,
tinh Bén Tre.

¢) Thanh phin, s6 lwong ho so:,
- Don dang ky hoat déng khoa hoc va cong nghé (theo mau);

- Ban sao (c6 chung thuc hop phap) Quyét dinh thanh 18p t6 chirc khoa hoc va
cong nghé;

- Ban sao (c6 ching thuc hgp phap) Pidu 16 t chtic va hoat dong cia td chic
khoa hoc va cong nghé hodc Quy ché t6 chirc va hoat dong do co quan nha nudc co
thdm quyén ban hanh (déi véi td chirc khoa hoc va cdng nghé cong lap);

- Hb so vé nhan luc cia td chirc khoa hoc va cong nghé:

+ Dbi véi td chire khoa hoc va cbéng nghé cong lap: Bang danh sach nhan lyc
duge co quan quyét dinh thanh 1ap hogic quan ly tryc tiép xéc nhan (theo mau).

- Dbi véi td chirc khoa hoc va cong nghé ngoai cong lap:

+ Bang danh s4ch nhan lyc (theo mau).







+ Pbi véi nhan lyc chinh thie: Pon xin dé nghi duoc lam vide chinh thirc
(theo mau); So yéu 1y lich ¢6 x4c nhan trong thoi han khdng qué 01 ndm cua chinh
quyén dia phuong noi cu tri hogc clia co quan, t6 chirc noi nguoi dé lam viée
truée khi chuyén sang lam viée tai t8 chirc khoa hoc va cong nghe truong hop
nhén lyc chinh thirc khong phai 1a cong dan Viét Nam thi phai cé 1y lich tu phéap
clia co quan c6 tham quyén clia nudc ngodi x4c nhan trong thoi han khong qué 01
nam va duge hgp phap hoéa 1anh su; ban sao cic vin béng dao tao (cé chung thuc
hop phap).

+ Pbi vO1 nhén lyc kiém nhiém: Don dé nghi duge lam viée kiém nhiém (theo
mau) So yéu Iy lich ¢6 x4c nhén trong thoi han khéng qua 01 ndm cua chinh
quyén dia phuong noi cu tri hodic ctia co quan, t6 chirc noi ngudi dé dang lam viée
chinh thire; trudng hop nhén luc chinh thire khong phai la cong dan Viét Nam thi
phai c6 1y lich tu phap cia co quan cé thdm quyén cta nude ngoai xac nhan trong
thot han khong qua 01 nam va duogc hop phap hoa lanh su; ban sao cac vin bing
dao tao (c6 chimg thuc hgp phap); viin ban cho phép lam viée kiém nhiém ctia co
quan, tb chic noi c4 nhan dang 1am vide chinh thic.

- H6 so cia nguoi dirng dau t6 chirc khoa hoc va cong nghé:

4 Don d& nghi duoce 1am vide chinh thic (theo mau) (dbi véi td chie khoa
hoc va cdng nghé ngoai cong lap).

-+ Ban sao (¢ chimg thuc h(rp phap) Quyét dinh bd nhiém cua co quan, té
chire ¢6 thdm quyén (trir t& chitc do c4 nhén thanh lap).

+ Ly lich khoa hoc ¢6 xéc nhan clia co quan, t& chic ¢ thdm quyén (theo
mau) (trir t6 chire do ¢é nhan thanh 14p).

+ Ban sao cdc van bang dao tao (cé chimg thuc hop phap).

-+ So yéu ly lich ¢6 x4c nhén trong thoi han Kkhong qua 01 nam cva chinh
quyén dia phuong not cu tr hoge clia co quan, té chirc noi ngudi d6 lam viée
trudce khi chuyen sang lam viéce tai t& chirc khoa hoc va cong nghe, trudng hop
ngudi ding dau té chire khoa hoc va cdng nghé¢ khong phai la cong dén Viét Nam
thi phai c6 1y lich tu phap ca co quan c6 thAm quyén cua nude ngodi xac nhén
trong thdi han khéng qué 01 ndm va duoc hop phép héa lanh su (d6i véi t6 chirc
khoa hoc va cong nghé ngoai céng 1ap).

A6 so vé co s& vat chit - k§ thuit ciia t§ chire khoa hoc va cong nghé:
Phaii c6 cac gidy to sau:
+ DPi véi td chirc khoa hoc va cong nghé cong ldp: Bang ké khai co so vt

chét - k§ thudt dugc co quan quyét dinh thanh lap hodic quan 1y truc tiép xac nhan
(theo mau).

+ Pbi voi td chire khoa hoc va cong nghé ngoai cong lap: Bang ké khai co s&
vt chit - k¥ thuat (theo mau)' Bién ban hop cua nhiing nguc‘ri séng I&p/céc bén gc’)p
von hop tac ghi rd nhiing nd1 dung sau: ti 1¢ gop von; tong s0 von (bang tién va tai
san quy ra ddng Viét Nam), trong d6 s6 vén gép bang tién phai bao dam du kinh
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pl'u hoat dfng thuong xuyén it nhét trong 01 ndm theo sé lugng nhén lyc va quy
mo hoat dong cua to chirc; Cam két gép von (bing tidn va tai sén) cua tung ca
nhén/cac bén gop vbn hop tac (néu cd); Giay td chiing minh quyén sé hitu hoéc
quyén sir dung dbi véi phan vén da cam két gop.

+ Hd so v& tru s chinh cta to chic khoa hoc va cong nghé: Phai c6 mdt trong
cac gidy to saw:

+ Ban sao (¢ ching thue hop phép) gidy to ching minh quyen s6 hitu nha,
quyen stz dung dat cua 6 chirc khoa hoc va cong nghé ddi véi dia diém noi dit tru
sO chinh;

+ Ban sao (¢6 chimg thyc hop phép) gidy t& chimg minh quyén so hitu nha,
quyén sir dung dét hodc gidy t& ching minh quyen dugc phép cho thué, cho mugn .
ctia bén cho thué, cho mwon kém theo hop dong thud, mugn dia dlem lam try so
chinh; truong hop ban sao hop dong khéng c6 chimg thye hop phép, td chiic c6 thé
xudt trinh ban chinh dé ngudi tiép nhan hd so ddi chleu va ky xdc nhén vao ban
sao.

- 86 luong ho so: 02 b.
d) Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viée ké tir ngay nhan duoc hd so hop 18,
d) Po6i twong thue hién thi tuc hanh chinh:

- T chirc khoa hoc va cong nghé do UBND tinh/thanh phd truc thude trung
uong quyét dinh thanh 1ap;

- T chic khoa hoc va cong nghé do t6 chirc chinh tri, t& chic chinh tri - x&
héi, t& chire x& héi, tb chie xa hdi - nghé nghiép & dia phuong thanh lap;

- Tb chirc khoa hoc céng nghé do doanh nghiép, td chuc khéc, c4 nhan thanh
1ap.

e) Co quan thyc hién thi tue hanh chinh: S& Khoa hoc va Cong nghé tinh
Bén Tre.

g) Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy ching nhéan déng ky hoat
dong khoa hoc va cdng nghé.

h) Phi, I8 phi: 3.000.000 ddng.
i) Tén miu don, miu to khai:

- Pon diing ky hoat ddng khoa hoc va cong nghé (MAu 5 ban hianh kém theo thong
tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta B§ trudng B Khoa hoc va Cong nghé);

- Béng danh sach nhan lyc (MAu 8 ban hanh kém theo thong tu s§ 03/2014/TT-
BKHCN ngay 31/3/2014 cia BJ trudng B Khoa hoc va Cong nghé);

- Don @& nghi dugce 1am viée chinh thirc (MAu 9 ban hanh kém theo thdng tur sb
03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cia B6 trudng B Khoa hoc va Cong nghé);

- Pon dé nghi dugc lam viée kiém nhiém (MAu 10 ban hanh kém theo théng tu sb
03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cia B trudng BO Khoa hoc va Cong nghé);
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- Ly lich khoa hoc (ctia ngudi dimg dau) (MAu 11 ban hanh kém theo théng tu sb
03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta B trudng B Khoa hoc va Cong nghé);

- Bang ké khai co s& vat chit-ky thuat (MAu 12 ban hanh kém theo théng tu sb
03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cia B trudng B Khoa hoc va Cong nghé).

k) Yéu ciu, diéu kién thye hién thii tye hanh chinh:
- Diéu 18 td chirc va hoat dong;

+ Tén to chire khoa hoc va cong nghé bao gbm tén day du, tén giao dich quoc
t& va tén viét tit (ndu o), duoc viét bing cac chit cdi trong Béng chir cai tiéng
Viét, c6 thé kém theo céc chir cai ¥, J, Z, W, chit s6 va ky hiéu, phat &m dugc. Tén
day a0 bao gdm hinh thirc ctia td chitc khoa hoc va cdng nghé, tén riéng cua to
chire khoa hoc va cong nghé.

Tén goi cua td chitc phai phit hop véi linh vuc hoat déng chinh, khéng duoc
tring 1ap véi tb chirc khoa hoc va cong nghé khéc, khong dugc sir dung tir ngit, ky
hidu vi pham truyén thdng lich s, vin héa, dao dirc va thudn phong m¥ tuc cia
dan toc, bao dam khong xam pham quyén sé hiru tri tué cia cac td chirc, ¢4 nhan
dang duoc bao hd tai Viét Nam.

Tén ddy du bing tleng Viét: bao gém hinh thirc cua té chuc (vién, trung
tdm...) va tén riéng cta té chic; phan tén riéng phai phu hop véi linh vire déng ky
hoat dong khoa hoc va cong nghé chinh ctia té chuc.

Tén giao dich quoc te tén td chiic khoa hoc va céng nghé bang 11eng nuée
ngoai dugc dich tir tén tiéng Viét tuong ung; phén tén riéng ¢ thé git nguyén
hogc dich theo nghia tuong Gng sang tiéng nudc ngoai.

Tén v1et tht: néu td chirc khoa hoc va cong nghé¢ c6 tén viét tht (<e ca tu,ng
Viét va t1eng nude ngoai), thi tén viét tdt phai bao gdm nhiing chit cai ddu cla cac
tir 12 yéu té chinh cua tén (cum t) d6.

T4 chite khoa hoc va céng nghé phai tw chiu trach nhiém vé viée lya chon tén
cda to chirc minh, bao gom tén day du bang tiéng Viét, tén giao dich qudc t¢ va tén
viét tat.

+ Muc tiéu, phuong hudéng hoat dong cua td chirc khoa hoc va cdng nghé
khong duge vi pham cac quy dinh tai Piéu 8 cia Luét khoa hoc va cong nghé va
cédc van ban phép ludt khac ¢6 lién quan.

+ Try s& chinh ¢é dia chi duoc xac dinh 3 theo dia danh hanh chinh, ¢ s6
dién thoat, s6 fax va dia chi thu dién tr (né€u ¢o).

+ Nguoi dai dién.

+ Chtrc ning, nhiém vu va quyén han cta tb chic khoa hoc va cong nghé phu
hop muc tiéu, phuong hudng hoat dong.

+ Linh vuc hoat ddng, thuéc mdt trong cac linh vuc nghién ctiru khoa hoc,
phét trién cong nghé, trién khai thuc nghiém, san xudt thu nghiém; séan xuét, kinh
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doanh san pham 13 két qua nghién ctru khoa hoc va phét tridn cong nghé; dich vu
khoa hoc va cong nghé.

Tiudng hop td chirc khoa hoc va cong nghé do ca nhén thanh 1ap thi linh vyc
hoat dong theo quy dinh tai Khoan 4 Diéu 20 Ludt khoa hoc va cong nghé.

+ Co chu td chire, nhiém vu va quyén han ctia cac chirc danh trong bd may
lanh dao va céc co quan khac ctia to chire khoa hoc va cong nghé.

+ Von diéu 1€ cua té chirc, bao gbm tién miat va cac tai san khac quy ra tién;
nguyén tac tang gidm von hoat ddong va cac nguyén tac ve tai chinh khac.

+ Piéu kién, trinh tu, thi tuc sap nhép, chia, tach, giai thé (néu cé).
+ Cam két tuén thi phap luét.

+ Diéu 18 ctia té chirc khoa hoc va cdng nghé¢ duoc co quan, td chic thanh lép o
phé duyét. Chue nang, nhiém vu chu yéu quy dinh trong diéu 1& phai phti hop véi
nganh, linh vyc hoat dong clia co quan, td chic chi quan do6. Viée sta ddi, bd sung

didu 1& do co quan, tb chirc phé duyét didu 16 quyét dinh hodc duoc quy dinh trong
didu 18.

+ Dbi véi tb chirc khoa hoc va cong ngh¢ cong 1ap, quy ché t6 chirc va hoat
ddng do co quan nha nudc ¢é thim quyén ban hanh cé thé thay thé dleu 1¢ coa td
chic.

+ Diéu 18 cta td chirc khoa hoc va cong nghé thanh lép dudi hinh thoe gop
vén hop tac phai ¢6 chit ky cua cac bén gdp von hop tac va duge mot bén 1a co
quan, to chirc phé duyét theo uy quyén ctia cac bén gop vdn hop téc con lai.

+ Didu 1§ clia t6 chirc khoa hoc va cong nghé do ¢4 nhén thanh 14p phai co
chit ky ctia ¢4 nhén hodc cac cd nhén thanh lp, dugc co quan cap gidy chiing nhén
thim dinh trudc khi cap va ¢6 hiéu luc ké tir ngdy duoc cap Gidy chimg nhén. Linh
vic hoat ddng clia t§ chirc khoa hoc va céng nghé do ca nhén thanh 1ap theo quy
dinh cta Thid twéng Chinh phu.

- Tén td chirc khoa hoc va céng nghé:
Pam bao céc thanh tb quy dinh tai Pidu 18 td chirc va hoat dong.
- Nhén lyc khoa hoc va cong nghé:

+ M3i td chic khoa hoc va cong ngh¢ phai c6 it nhét 05 (ndm) ngudi cé trinh
d6 dai hoc trd 1én bao gdm lam viée chinh thic va kiém nhiém, trong do6 ¢4 it nhét
30% co trinh d6 chuyen mén pht hop véi linh vue cha yéu xin déng ky hoat dong
va it nht 40% lam viéc chinh thiec.

+ Trudng hop thanh lap tb chire khoa hoc va cdng nghe dé phat trién nganh
khoa hoc va cong nghé méi thi td chirc khoa hoc va c¢éng nghé phai c6 it nhét

(mot) ngudi co trinh d§ dai hoc trd 1én thude nganh diang ky hoat dong lam viée
chinh thirc.

+ Nguoi dimg déu té chire khoa hoc va cdng nghé céng 1ap phai ¢6 trinh d¢
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dai hoc trd 1€n, co nédng luc chuyén mon phi hop va ¢é it nhét 01 nim kinh nghiém
tham gia quén ly.

D6i véi td chirc khoa hoc va cdng nghé cong 18p dwgc thanh 14p dudi hinh
thire vién, nguol ding dAu phai ¢6 trinh do tién sT. Tmorng hop thanh 1&p vién céng
lap trong mdt sb nganh, linh vyc déc thu, trinh dd ngudi ding dau do Bo trudng
Bo Khoa hoc va Cong nghé xem xét, quyét dinh.

+ Nguoi ding dau td chic khoa hoc va cong nghé ngoai cong ldp phai co
trinh d6 dai hoc trd 1én, ¢6 kinh nghiém quan 1y, ndng luc chuyén mdon phu hop va
phai 1am viéc theo ché d6 chinh thic.

+ T4 chitc khoa hoc va cong nghé duge td chirc dudi hinh thire vién phai ¢ it
nhét mot ngum c6 trinh d¢ tién si phi hop véi linh vue chil yéu xin ding ky hoat
dong va lam viéc theo ché dd chinh thic.

+ Cén bo, c¢éng chire, vién chirc khi tham gia hoat dong trong cac t§ chuc
khoa hoc va c¢dng nghé ngoai cong lap phai tuén thi quy dinh cia phéap ludt vé cén
b, cong chirc, vién chiec.

- Tru s& chinh:
|

Try so chinh la noi lam viée rleng biét dé giao dich, lién lac va dugc dit trong
lanh thd Viét Nam. Tru s& chinh ¢ dia chi dugce xéc dinh gdm s nha, tén phd
(ngd phd) hodc tén x&, phudng, thi trn, huyén, quén, thi x4, thanh phé thude tinh,
tinh, thanh phd tryc thude Trung wong; s6 dién thoai, sb fax va dia chi thu dién
(néu co).

- Co s6 vét chat - ky thuat:

+ Cé quyen s& hitu hodc quyen st dung tru s, nha xudng, phong thi nghiém,
may méc thiét bi, tai san tri tug, cac phuong tién vat chét - k§ thuét khac dé thuc
hlen chitc nang, nhiém vu cia td chirc khoa hoc va cong nghé.

~+ Téng sb vén ghi trén Gidy chimg nhan clia td chirc khoa hoc va céng nghé
la tong gid tri co s& vét chét - k§ thuét quy ra tién tai thoi diém ding ky hoat dong.
86 vén nay la mot phan ho#ic toan bd von didu 1é cua td chic khoa hoc va cong
nghé,

1) Can c& phap ly cia thi tuc hanh chinh:

~ Luét Khoa hoc va Cong nghé ngay 18/6/2013.

- Nghj dinh s6 08/2014/ND-CP ngay 27/01/2014 ciia Chinh pht quy dinh chi tiét
va hudng dan thi hanh mdt so diéu ctia Luat Khoa hoc va Cong nghé.

- Thong tu sb 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta B trudng Bé Khoa hoc
va Cong ngh¢ hudng dan diCu kién thanh lép va ddng ky hoat dong cua t6 chuc khoa
hoc va cong nghé, van phong dai dién, chi nhanh cua t6 chiic khoa hoc va cong nghé.

- Théng tu s6 298/2016/TT-BTC ngay 15/11/2016 cia B trudng B Tai chinh

quy dinh moc thu, ché d6 thu, ndp, quan ly va sit dung phi thim dinh diéu kién hoat
dong vé khoa hoc, cong nghé.
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Maiu 5
03/2014/TT-BKHCN

TEN CO QUAN CHU QUAN (néucs) ~ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN TO CHUC KH&CN Pje lap - Ty do - Hanh phic

..... , ngay thang ndam

PON PANG KY HOAT PONG KHOA HOC VA CONG NGHE
Kinh gui 3¢ Khoa hoc va Cong nghé tinh/tp ...

1. Tén t6 chire khoa hoc va cong nghé:

Tén day du bang tleng Viét:

Tén viét tat bang t1eng Viét (néu co):

Tén d'ly du bang tleng nudc ngoat (neu co).

Tén viét tit bang tiéng nudc ngoai (néu ¢d):
2. Truy sé chinh:

Dia chi:

bién thoai: Email:
3. Co quan/td chite quyét dinh thanh } ap

Tén co quan/td chic:

Quyét dinh thanh 14p s&: ngay

(Ho#ic “Bién ban cta Hoi dong séng lap ngay », di véi td chirc do ¢4 nhan
thanh lap).
4. Ngwoi dieng diu:

Ho va tén:

Ngay sinh: Gidi tinh:

bién thoai: Email:

Trinh d6 ddo tao: Chtc danh khoa hoc (néu cd):

CMND: sb: noi cép: ‘ngay cip:

(H6 chiéu: sé: noi cdp: ngdy cap: , doi voi ngudi nude ngoai).

3. Linh vye hoat dong khoa hoc va cong nghé: ghl tom tit(cdn cit vao quyét dinh

thanh Idp va dzeu 16 16 chite vé hoat ddng ciia 16 chirc).
6. Tong $6 von:

S6 tién: ddng
7. Cam két:

- Chiu trach nhiém vé tinh chinh xéac, trung thuc ciia néi dung hd so déng ky hoat
dong.

- Hoat dong theo ding ndi dung Gidy chimg nhén duge clp, dung quy dinh cta
phap ludt va chju trach nhidém vé moi hoat déng cia td chuec.

NGUOI BAI DIEN CUA TO CHUC
(ky va ghi rd ho, tén)
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MAu 8
03/2014/TT-BKHCN
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phic

BANG DANH SACH NHAN LUC

Tén ctia t6 chire khoa hoc va cong nghé:

_— £ 3a 1 - Noti con
Nim sinh v oan Cheé 49 lam vige orcong
Trinh d§ tac cua
So 3 en dao tao, chive | Chuyén | Chinh | Kiém | ngudilam
Ho va tén . R . ‘A A LA
TT ; _ danh khoa nganh thive | nhiém | vige kidm
Nam | Nir Chia
hoc nfiiém
‘ F4
(néu ¢0)
1
2
3

XAC NHAN CUA CO QUAN, TO CHUC QUYET ngay  thing  nam

PINH THANH LAP HOAC CO QUAN, TO UG DAL DIEN CUA TO CHUTC

CHUC QUAN LY TRUC TIEP (néu cé) VE NOI NGUOI (f)f-"\f&]} E/??OC}EA t (f} 3 cHucC
DUNG BANG DANH SACH yvas <

(ky, ghi 3 ho, tén va déng ddu)
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Miu 9
03/2014/TT-BKHCN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1dp - Tw do - Hanh phic

PON BE NGHI PUCGC LAM VIEC CHINH THUC

Kinh glis..oooviiiiiinnnn.. ®
Tén o1 1a:
Ngay sinh: Gi6i tinh:
Dia chi thudng tra: Dién thoai:
Trinh d¢ va chuyén nganh dao tao:
Sau khi nghién ctru Piéu 18 t8 chtc va hoat déng cua ...... M 151 thay kha

ndng, trinh d§ va di¢u kién cia minh pht hgp va6i vi tri lam viéc chinh thuc.

Vay tdi lam don nay xin dugc lam viéc chinh thire va chi lam viéc chinh thic
tai...... @ k& tir khi t chic bit ddu hoat dong.

’ Néu dugc chép nhan, t8i xin htta s& chdp hanh nghiém chinh moi ndi quy, quy
ché cia t6 chuc, hoan thanh t6t nhiém vu dugce giao va thyc hién ding cic quy
dinh ctia phap tudt ¢6 lién quan.

..... , ngay thang ndm
NGUO!I VIET DON

(ky va ghi rd ho tén)

i} . A Pie - ‘ ~ ~ . r ~ . \ . A ’ .
@ Ghi tén 16 chike khoa hoc va céng nghé noi ca nhdn xin lam viéc chinh thirc,
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Mau 10
. . 032014/ TT-BKHCN
CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Dge lip - Tw do - Hanh phiic

PON PE NGHI PUQC LAM VIEC KIEM NHIEM

Kinh glii oo @
Tén t6i la:
- Ngay sinh: Gidi tinh:
Dia chi thudng tra: - bién thoai:
Trinh d6 va chuyén nganh ddo tao:
Hién dang lam viéc theo ché d6 chinh thuc tai . . . . . @

Sau khi nghién et Diéu 18 t chic va hoat dong cia . .. ¥, toi thay kha ning,
trinh d¢ va diéu kién ctia minh phti hop véi vi trf 1am viée kiém nhiém.

Vay t6i lam don nay xin dugc lam viéc kiém nhiém tai , . @ Néu duoc chép
nhan, t6i xin hra s& chip hanh nghiém chinh moi ndi quy, quy ché cia té chirc,
hoan thanh tét nhiém vu duoc giao va thuc hién ding céc quy dinh ctia phép luat
cé lién quan.

..... ,ngay  thang  ndm
NGUOI VIET PON
(ky va ghi ro ho tén)

D Ghi tén t6 chike khoa hoc va cong nghé noi ca nhdn xin lam viéc kiém nhiém,
D Ghi tén co quan, 16 chire noi cd nhan hién dang lam viée chinh thike (néu c6).
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Miu 11
03/2014/TT-BKHCN
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poe 1dp - Ty do - Hanh phic

LY LICH KHOA HQC
(cuia nguoi dung dau t6 chirc)

1. Ho va tén:
2. Ngay sinh:
3. Quéc tich:
4. Noi ding ky ho khau thuong tri: bién thoai: - Email: .
Chd & hién nay: '
5. Qué trinh dao tao (ké cd cdc khod dao tao ngdn han cé lién quan):
1) A .o Nganh, linh vie dao tao Noi dao tao
Pén ......... (Tén truong, nudc)

Gidi tinh:

6. Qua trinh cong téc:

Tk ...... . Chire Linh vwe chuyén Noi cong tac
- vu (néu co) mon
Dén ..... .

7. Trinh d6 ngoai ngit:; (logi tiéng, trinh do)

8. Nhiing cong trinh di cong bd:

(Ghi ¥8 cdc cong trinh, bai bdo, bdo cdo khoa hoc tiéu biéu di cong bé, noi
cong bo, nim cdng bo, nha xudt ban (néu cd)).

T6i cam doan va chiu trach nhiém vé tinh chinh x4c, trung thuc cua ndi dung
ban ly lich khoa hoc, néu sai t8i xin chiu trach nhiém trudc phap luét.

XAC NHAN CUA CO QUAN, TO CHUC QUYET ....,ngay thing ndm
DINH THANH LAP HOAC CO QUAN, TO CHUC NGUOI KHAI
QUAN LY TRYC TIEP (néucé) VENQIDUNG (ky va ghi ré ho, tén)

CUA BAN LY LICH KHOA HQC
(ky, ghi rd ho, tén va dong dau)
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Mau 12
_ 03/2014/TT-BKHCN
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dge 1ap - Tw do ~ Hanh phic

BANG KE KHAI CO SO VAT CHAT - KY THUAT

Ten ciia to chire khoa hgc va cong nghé:

Sé Loai co s& vt chit S6 Pon Tri Ngudn
T - ky thujt lwgng tivn!h g1 Trong nudéc Nuée ngoadi
tricu s . P .
a%; ) Nha Té Ca To Ca
& nwéc | chire | nhin | chirc | nhin
I Tru s&, nha xuong,
phong thi nghiém,
may moc thict bi, tai
san khdc...
2
II Vén bing tién™ v
1
2
Tong SO i ddng

XAC NHAN CUA CO QUAN, TO CHUC QUYET . , ngay thdng  ndm

DINH THANH LAP HOAC CO QUAN, TO CHUC  NGUOI DAL BDIEN CUA TO CHUC
QUANLY TRU’C”TIEP (néu c6)VE NQI DUNG (k) v ghi ¥6 ho, tén)
BANG KE KHAI "

(ky, ghi v& ho, tén va dong diu)

Npei vai ro chikc khoa hoc va céng nghé ngoai cong ldp va ¢6 vén nude ngoai: ké
khai s6 von béng tién bao dam du kinh phi hoat dong thuong xuyén (bao gom tién
luong, tién cong va tién chi hoat déng bd mdy...) ciia t6 chite it nhdt trong 01 ném.
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2. Thi tye cdp lai Gidy chitng nhin ding ky hoat dong cia td chirc khoa
hoc va ¢ong nghé

a) Trinh ty thuc hién:

- T4 chirc khoa hoc va cdng nghé ndp hd so ding ky cép lai Gidy chimg nhén
ding ky hoat dong khoa hoc va cong nghé tai S& Khoa hoc va Céng nghé tinh Bén
Tre.

- 8$& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre t chirc thim dinh hd so:

+ Néu t5 chirc khoa hoc va cong ngh¢ dap tmg cac yéu ciu cta quy dinh hién
hanh, S& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre cap Gidy chiing nhan déng ky hoat
dong khoa hoc va cong nghé.

+ Trong trudng hop khong cdp Gidy ching nhén dang ky hoat déng khoa hoc :
va cong nghé, S& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre cé van ban tréd 161 va néu rd
ly do.

- Thoi gian nhan hd so: Vao ngay lam viée trong tudn (trir Thi bay, Chi
nhét va cac ngay 1é).

+ Sang: tir 7 gid dén 11 gio.
+Chiéu: t 13 gidr dén 17 gid.
b) Cach thic thye hién:

T chirc khoa hoc va cong nghé ndp hd so ding ky cép lai Gidy chimg nhén
dang ky hoat dong khoa hoc va cong nghé truc tiép tal tru s& cua S& Khoa hoc va
Cong nghé tinh Bén Tre hodc thong qua hé théng buu chinh, Pia chi: s§ 280,
Dudng 3 thang 2, Phuong 3, Thanh phé Bén Tre, tinh Bén Tre.

¢) Thanh phan, sé lrong hd SO’

- Pon d& nghi thay ddi, bé sung, cip lai gidy ching nhéan dang ky hoat dong
khoa hoc va cong nghé (theo mau);

- Pbi véi truong hop cp lai Gidy chimg nhén ding ky hoat dong khoa hoc va
cong nghé bi mat:

- Xéac nhén cta co quan cong an;

- Gidy bién nhén cla co quan bdo, dai da ding thong bdo mit Gidy ching
nhén ddng ky hoat dong khoa hoc va cdng nghé hodc t& bdo dd ding théng bdo
nay.

- Péi véi trudmg hop cép lai Gidy ching nhan dang ky hoat dong khoa hoc va
cong nghé bi rach, nat:

- Ban gbc Gidy chimg nhan ding ky hoat dong khoa hoc va cong nghé da
duge cép bi rach, nat.

- S6 lugng hd so: 02 bd.
d) Thoi han gidi quyét: 10 ngay lam viée ké tir ngdy nhén dugc hd so hop 18
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d) Déi twong thywe hién thii tuc hanh chinh:

To chiic khoa hoc va cong nghé da dugc S& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén
Tre cép Gidy chung nhén hoat déng khoa hoc va cong nghé.

- ¢) Co quan thye hién thd tuc hanh chinh: S& Khoa hoc va Cong nghé Bén
Tre.

g) Két qua thwe hién thi tye hanh chinh: Gidy ching nhén ding ky hoat
dong khoa hoc va cdng nghé.

h) Phi, 1& phi: 1.000.000 ddng.

. ) Tén miu don, mau to khai: Pon dé' nghj thay ddi, bd sung, cp lai gidy chimg
nhédn (Mau 13 ban hanh kém theo thong tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 clia
B0 trudng B Khoa hoc va Cong nghé).

k) Yéu cdu, didu kién thwe hién tha tuc hanh chinh:

- D6i v6i trudng hop cép lai Gidy ching nhan ding ky hoat dong khoa hoc va
cong nghé bi mat:

Trudng hop mét Gidy ching nhén, t6 chic khoa hoc va cong nghé phai dé
nghi cdp lai sau khi d3 khai bdo véi co quan cdng an noi méat va théng béo trén
phuong tién théng tin dai ching,

Cham ‘nhét 1a 30 ngay ké tir ngay ding thong bao, td chire khoa hoc va cong
nghé ndp ho so dé nghi cdp lai Gidy chirmg nhén.

- Di véi trwdng hop cép lai Gidy chimg nhan diang ky hoat dong khoa hoc va
cong nghé bi rach, nat: Khong.

I) Can ct phap 1y ciaa thi tue hanh chinh:

- Luét Khoa hoc va Cong nghé ngay 18/6/2013.

- Nghi dinh s8 08/2014/ND-CP ngdy 27/01/2014 cta Chinh phu quy dinh chi tiét
va hudng dan thi hanh mét s didu ctia Lut Khoa hoc va Cong nghé.

- Thong tw s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta B9 trudng Bo Khoa hoc
va Cong ngh¢ hudng dan di€u kién thanh 1ap va dang ky hoat dong cua t6 chic khoa
hoc va cong ngh¢, viin phong dai dién, chi nhanh ctia t6 chirc khoa hoc va cong nghé.

- Théng tu s6 298/2016/TT-BTC ngay 15/11/2016 cua B truong Bo Tai chinh

quy dinh mirc thu, ché d6 thu, ndp, quan ly va st dung phi thim dinh didu kién hoat
dong vé khoa hoc, cong nghé.
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Miu 13

03/2014/TT-BKHCN
TEN CO QUAN CHU QUAN (néu cd)  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

. TENTO CHUC KH&CN/ Déc 1ap - Tw do - Hanh phiic
VAN PHONG PAI DIEN/CHI NHANH

..... , ngay  thang ndm

_ PON DE NGHI THAY DO, BO SUNG, CAP LAI
GIAY CHUNG NHAN/GIAY CHUNG NHAN HOAT PONG™

Kinh gtri: S& Khoa hoc va Cong nghé tinh/tp ...

1. Tén t6 chite khoa hoc va cong nghd/Tén vin phong dai dién/chi nhéanh:
(Ghi tén day di b,c%ng tiéng Viét, tiéng nudc ngodi, tén viét it bing tiéng Viét,
tieng nudc ngodi (néu co)).
2. Gidy chirng nhan/Gidy ching nhin hoat dong”
Sb: do: cép ngay:
3. Tru s& chinh chia t§ chire/tru s& vin phong dai dién/chi nhanh:
Pia chi:
Pién thoai: Email:
4. D& nghi dwgce thay dbi, bd sung, cap lai Gidy chitng nhan/Giy chitrng nhin
hoat dong™

(T6 chite khoa hoc va cong nghé/vian phong dai dién/chi nhanh liét ké mot hodc
mot s6 noi dung dé nghi thay doi, bé sung hodc 1 do dé nghi cdp lai Gzay chiing
nhdn/Gidy chitng nhdn hoat déng). ;

5. Cam két:

- Chiu trach nhiém vé tinh chinh x4c, trung thuc cta Pon dé nghi nay va céc tai
liéu kém theo.

- Hoat dong theo dung ndi dung Gidy chimg nhin/Gidy ching nhan hoat dong™
duoc cép, dung quy dinh cta phép [uat.

NGUOI PAI DIEN CUA TO CHUC/NGU GI DUNG
PAU VAN PHONG PAI DIEN/CHI NHANH

(ky, ghi ré ho, tén va dong dau)

W Ghi “Gid; ching nhdn’ doz VGi t6 chike khoa hoc vé céng nghé; ghi “Gidy
chiing nhdn hoat déng” déi véi vin phong dai dién/chi nhanh.
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3. Thu tuc thay doi, bd sung ndi dung Gidy chitng nhin ding ky hoat
dong ciia tb chive khoa hgc va cong nghé

a) Trinh ty thwe hién:

- Tb chirc khoa hoc va cong nghé ndp hd so dang ky thay dbi ngudi ding dau
tai S& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre.

- $& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre té chiic thim dinh hd so:

+ Néu t6 chirc khoa hoc va cong ngh¢ dap ung cac yéu cdu cha quy dinh hién
hanh, S& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre cdp Gidy chimg nhan dang ky hoat
dong khoa hoc va ¢ong nghé.

+ Trong trudng hop khéng cdp Gidy chimg nhén dang ky hoat ddng khoa hoc
va cong nghé, S& Khoa hoc va Coéng nghé tinh Bén Tre ¢6 vén ban tra 1o va néu 13
ly do.

Thot gian nhén hé so: Vao ngay lam vide trong tudn (trlr Thir bay, Chu nhat
va cac ngay le).

+ Séng: tir 7 gio dén 11 gio.

+Chiéu: tir 13 gio dén 17 gio

b) Céch thire thwe hién:

To chirc khoa hoc va céng nghé ndp hd so dang ky thay d6i ngudi dung dau
truc tiép tai tru s& cia S& Khoa hoc va Cong ngh¢ tinh Bén Tre hodc thong qua hé
thdng buu chinh. Dia chi: sé 280, Duong 3 thang 2, Phudng 3, Thanh phd Bén Tre,
tinh Bén Tre.

¢) Thanh phan, s6 lwong hé so:

- Pon d& nghi thay ddi, b(é sung, cAp lai gidy chimg nhan ding ky hoat dong
khoa hoc va cong nghé (theo mau),

- Ban gbc Gidy chimg nhén ding ky hoat dong khoa hoc va cdng nghé da
dugc cap;

- Déi véi trudng hop ding ky thay dbi tén tb chirc:

Ban sao (c6 chimg thue hop phap) quyét dinh cta cép cé thim quyén hodc
bién ban hop c6 chit ky cia nhitng ngudi sang 1ap (601 véi td chire khoa hoc va
céng nghé do c4 nhan thanh lap) vé viée dbi tén cta td chirc khoa hoc va cong
nghé.

- Péi véi truong hop déng ky thay ddi tén co quan quyét dinh thanh lap, co
quan quan ly tryc tiép:

Ban sao (co6 ching thyc hop phap) quyét dinh d6i tén co quan quyet dinh
thanh 18p, co quan quan 1y truc tiép hodic thay dbi co quan quan 1y trwe tiép cia td
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chirc khoa hoc va cong nghé.

- D&i véi trudng hop dang ky thay dbi dia chi try sé chinh:

HS so vé tru s& chinh cta td chirc khoa hoc va cdng nghé: Phai c6 mot trong
cac giay to sau:

+ Ban sao (c6 chung thyc hop phap) gidy to chimg minh quyen sG hitu nha,

quyén stir dung dét cua td chirc khoa hoc va cdng nghé dbi véi dia diém noi dit tru
s& chinh;

+ Ban sao (¢6 chimg thye hop phap) gidy t& ching minh quyén s& hitu nha,
quyén st dung dét hodic gidy t& ching minh quyen dugc phép cho thué, cho muon
cua bén cho thué, cho mugn kém theo hop ddng thué, muon dia dlem lam tru sé

chinh; trudng hop ban sao horp dong khong c6 ching thuc hop phap, t& chirc ¢6 thc::;
xudt trinh ban chinh dé ngudi tiép nhén hd so ddi chidu va ky xéc nhan vao ban

8a0.

- D61 véi trwding hop dang ky thay ddi dia chi try s& chinh (din dén thay ddi
co quan cip gidy ching nhéan)

+ Hb so vé tru sé chinh cia t6 chirc khoa hoc va cdng nghé: Phai ¢6 mdt trong
cac gidy to sau:

+ Ban sao (c6 chimg thye horp phap) gidy o chirng minh quyen s& hitu nha,
quyén sir dung dét ciia t6 chire khoa hoc va cong nghé dbi véi dia diém noi dat tru
s& chinh;

+ Ban sao (c6 chung thue hop phap) gidy to chimg minh quyén s& hitu nha,
quyén st dung dit hodic gidy to chitng minh quyen dugc phép cho thué, cho muon
cta bén cho thué, cho muon kém theo hop ddng thué, muon dia dlem lam tru s¢
chinh; trudng hop ban sao hop dong khong c6 chung thyce hop phap, t chiic ¢6 thé

xudt trinh ban chinh dé ngudi txep nhan hd so dbi chiéu va ky xéc nhén vao ban
sao.

+ B4o céo tinh hinh hoat dong (theo mau).

+ Van ban xdc nhén cua S¢ Khoa hoc va Céng nghé da cép Glay chung nhan
hoat dong khoa hoc va cong nghé vé viée to chue di c6 van ban dé nghi thay doi

tru s& chinh.

+ Dbi véi tm&mg hop dang ky thay déi vén:

- I-Io s0 v& co s vit chét - k¥ thuét ctia t6 chirc khoa hoc va cdng nghé: Phai
c6 cac gidy to sau:

+ Pdi véi td chire khoa hoc va cong ngh¢ cong 18p: Bang ké khai co so vat

chét - ky thudt dugce co quan quyét dinh thanh 1ap hodc quan Iy true tiép xac nhan
(theo mau).

+ Dbi véi td chuc khoa hoc va cong nghé ngoai cong 1ép va c6 vén
nudcngoai: Bang ké khai co s& vat chat - k§ thudt (theo mau); Bién ban hop cla
nhiing ngudi sdng lap/cac bén gbp vén hop tac ghi rd nhitng ndi dung sau: ti 1¢ gop
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vén; tong s6 vén (bing tién va i san quy ra dong Viét Nam), tr ong do s6 vén gop
bang tien phai bao dam du kinh phi hoat dong thudng xuyén it nhat tlong 01 nam
theo s& lwong nhan Iyc va quy md hoat dong cla td chic; Cam két gop von (bing
tién va tal san) cua tung cd nhéan/cac bén gop vén hop tac (néu cd); Gidy t& chung
minh quyén s6 hitu hodc quyén stt dung ddi véi phin vén di cam két 2op.

- Pbi véi trudng hop ding ky thay ddi ngudi dimg dau:
+ Pon dé nghi duoc lam viée chinh thic (theo mau) (déi vdi td chire khoa hoc
va cong nghé ngoai cong lap).
~+ Ban sao (c6 chung thuc hop phép) Quyét dinh bd nhiém cta co quan, to
chitc ¢6 thim quyén (trir t chie do ¢4 nhéan thanh lap).

-+ Ly lich khoa hoc ¢6 xadc nhin cua co quan, td chitc ¢é thdm quyén (theo
mAu) (trlr t& chirc do ¢4 nhan thanh 1ap).

~+ Ban sao (c6 ching thyc hop phép) cac vin bing dao tao.

+ So yéu Iy lich c6 xdc nhén trong thdi han Kkhoéng qua 01 nam cta chinh
quyen dia phuong noi cu tra hodc cla co quan, t& chiic noi ngudi do 1am viée
trude khi chuyen sang lam viéc tai t& chic khoa hoc va cong nghé, trudng hop
nguoi dimg dau td chie khoa hoc va cong ngh¢ khong phal la cong dan Viét Nam
thi phai cé 1y lich tu phép cla co quan c6 thdm quyén cia nudc ngoal xac nhan
trong thdi han khéng qua 01 ndm va dugc hop phép héa Janh sy (ddi véi td chic
khoa hoc va céng nghé ngoai céng 14p).

- Péi véi truong hop ding ky thay ddi, bd sung Iinh vuc hoat déng:

Ban sao (c6 ching thuc hop phdp) quyet dinh cua cép c6 thdm quyén vé viée
thay di, bd sung linh vuc hoat ddng cia td chitc khoa hoc va cong nghé.

- 86 lwong hd so: 02 bd.
d) Thot han gidi quyét: 10 ngay lam viée ké tur ngay nhén dugc hd so hop 1é.
~¢) Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: S& Khoa hoc va Cong nghé tinh
Bén Tre.
g) Két qua thwe hién tha tuc hanh chinh: Gidy ching nhan ding ky hoat
dong khoa hoc va cong nghé.
h) Phi, 1€ phi:

- Béi véi Tha tuc clp Gidy chung nhan trong trudong hop déang ky thay ddi tén
cia td chire KH&CN: 1.000.000 Pdng.

- i vai Tha tuc chp Gidy ching nhan trong trudng hop déng ky thay ddi tén
co quan quyet dinh thanh 18p hodic co quan quan 1y truc tiép coa t6 chirc KH&CN:
1.000.000 Pdng.

- Péi véi Tha tuc cAp Gidy ching nhén trong trudong hop dang ky thay dbi dia
chi tru s& chinh cla td chire KH&CN: 1.500.000 Pdng.
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- Déﬁi v6i Thi tuc cdp Gidy chimg nhan trong truong hop ding ky thay dbi
von cua t6 chic KH&CN: 1.500.000 Dong.

- Péi vai Thi tue chp Gidy chiung nhén trong trudng hop déng ky thay dbi
nguoi ding dau cta td chire KH&CN: 1.000.000 Pong.

- D&i véi Thu tuc clp Gidy chimg nhén trong trudng hop déng ky thay ddi, bd
sung linh vuc hoat dong KH&CN cua t6 chire KH&CN: 2.000.000 Dong.

i) Tén miu don, mau to khai:

- Pbi vai trudng hop ding ky thay di tén td chiec:

+ Pon d& nghi thay ddi, bd sung, cAp lai gidy chimg nhan (MAu 13 ban hanh kém

theo thong tur s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cua Bo trudng B Khoa hoc va
Cong nghé).

- Pbi voi trudng hop dang ky thay d6i tén co quan quyét dinh thanh lap, co
quan quan ly truc tiép:

+ Pon dé nghi thay ddi, bd sung, cAp lai gidy ching nhan (MAu 13 ban hanh kém
theo théng tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cla Bo trudng Bo Khoa hoc va
Cong nghé).

- Déi véi truong hop dang ky thay d6i dia chi try sé chinh:

+ Pon d& nghi thay ddi, bd sung, cap lai gidy ching nhdn (MAu 13 ban hanh kém
theo thong tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta Bo trudng B Khoa hoc va
Cong nghé).

- Dm voi truong hop dang ky thay d6i dia chi tru s& chinh (dan den thay doi
co quan cép gidy ching nhan):

+ Pon dé nghl thay ddi, bd sung, cap lai gidy chimg nhan (M&u 13 ban hanh kém
theo thong tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta B trudng Bd Khoa hoc va
Cong nghé).

+ B4o céo tinh hinh hoat déng (MAu 18, mau 19 ban hanh kém theo thong tu )
03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cia B trudng Bo Khoa hoc va Cong nghé).

- Di véi trudng hop ding ky thay dbi vén:
+ Pon dé nghi thay ddi, bd sung, clp lai gidy chimg nhén (M3u 13 ban hanh kém

theo thong tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta Bo truong B6 Khoa hoc va
Cong nghé).

+ Béng ké khai co s& vat chét-ky thuat (MAu 12 ban hanh kém theo théng tu s6
03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 ctia B trudng B Khoa hoc va Cong nghé).

- Déi véi trudng hop ding ky thay d6i ngudi dimg dau:

+ Pon dé nghi thay ddi, bd sung, cAp lai gidy ching nhan (MAu 13 ban hanh kém

theo thong tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cla B trudng Bd Khoa hoc va
Coéng nghé).
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- Pon d8 nghi dugc lam viée chinh thie (MAu 9 ban hanh kém theo théng t sd
03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta B9 trudng B Khoa hoc va Cong nghé).

- Ly lich khoa hoc (ctia ngudi ding ddu) (Mau 11 ban hanh kém theo théng tu s
03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cha B0 trudng Bo Khoa hoc va Cong nghé).

- Dbi véi truong hop ding ky thay dbi, bd sung linh vuc hoat dong:

+ Pon dé nghi thay d6i, b sung, cép lai gidy ching nhan (Mau 13 ban hanh kém
theo théng tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cia B trudng Bo Khoa hoc va
Cdng nghé).

k) Yéu ciu, didu kién thye hi¢n thii tuc hianh chinh:

- D&i véi truong hop ding ky thay ddi tén t6 chue:

+ Tén to chirc khoa hoc va cong nghé bao gdm tén day du, tén giao dich quoc
té va tén viét tit (néu ¢d), duoc viét bang céc chii cai trong Bang chir cdi tiéng
Viét, ¢ thé kém theo cac chit cai F, J, Z, W, chit s6 va ky hiéu, phat am duge. Tén

ddy da bao gom hinh thiic cta t6 chice khoa hoc va cbéng nghé, tén riéng cia 16
chirc khoa hoc va céng nghé.

+ Tén goi cla t6 chirc phai phi hop véi linh vue hoat dong chinh, khéng dugc
tring lip voi td chire khoa hoc va cong ngh¢ khac, khong duge sir dung tir ngii, ky
hiéu vi pham truyén théng lich str, vin hoa, dao duc va thuin phong my tuc cua
dan toc, bao dam khéng xam pham quyén s& hitu tri tué ciia céc td chic, ca nhan
dang duoc bao hd tai Viét Nam.

+ Tén ddy du bang t1eng Vidt: bao gdm hinh thiic ciia t6 chitc (vién, trung
tdm...) va tén riéng ctia t6 chirc; phan tén riéng phai phu hgp véi linh vue dang ky
hoat dong khoa hoc va ¢ong nghé chinh cfa t6 chuc.

+ Tén giao dich quoc té: tén t& chirc khoa hoc va cong nghé bang tiéng nudc
ngoai dugc dich tir tén tiéng Viét tuong ung; phan tén riéng c6 thé gili nguyén
hozc dich theo nghia tuong ting sang tiéng nudc ngoai.

+ Tén viét tit: néu td chuc khoa hoc va cong nghé ¢6 tén viét tit (ké ca tiéng
Viét va t1eng nude ngoai), thi tén viét tt phai bao gém nhitng chit cai déu cla céc
tr 1a yéu t8 chinh ctia tén (cum ti) do.

+ To chire khoa hoc va cong nghe phai tu chju trach nhiém vé viée lya chon
tén cua to chitc minh, bao gém tén ddy i bing tiéng Viét, tén giao dich qubc té va
tén viét tat,

- P6i voi trudng hop déng ky thay d6i tén co quan quyét dinh thanh lap, co
quan quén ly truc tiép: Khong.

- D6i véi trudong hop ding ky thay ddi dia chi tru s& chinh:

Tru s& chinh 14 noi lam viée neng biét dé giao dich, lién lac va dugc dat trong
lanh thé Viét Nam. Tru s& chinh ¢6 dia chi dugc xac dinh gém sé nha, tén phd

(ngd phd) hodc tén x3, phudng, thi trin, huyén, quén, thi x4, thanh phé thude tinh,
tinh, thanh phé truc thuéc Trung uong; sé dién thoai, sb fax va dia chi thu dién to

28







(néu cb).
- Pbi véi trudng hop ding ky thay ddi vén:

+ Cé quyén s& hitu hodic quyén st dung try sé, nha xudng, phong thi nghiém,
may méc thi€t bi, tai san tri tu¢, cac phuong tién vat chat - k¥ thuit khac dé thuc
hién chltc nang, nhiém vy cua t6 chure khoa hoc va cong nghé.

+ Téng s6 vbn ghi trén Gidy ching nhan cla t6 chirc khoa hoc va cong nghé
la tong gia tri co s& vat chét - k§ thuat quy ra tién tai thoi diém dang ky hoat dong
S6 vén nay la mdt phan hodc toan bd vén didu 1& cua td chirc khoa hoc va cong
nghé.

- Béi véi trudng hop ding ky thay dbi nguoi dung dau:
+ Ngudi dimg dau t& chie khoa hoc va cong nghé cong lap phai ¢6 trinh do : =

dai hoc trd 1€n, c6 ndng luc chuyén mén phu hgp va ¢6 it nhat 01 ndm kinh nghiém
tham gia quén ly.

Pbi voi th chire khoa hoc va cong nghé cong lap dugce thanh 18p dudi hinh
thirc vién, ngudi dimg dau phai ¢é trinh do tién si. Truong hop thanh lap vién cong
lap trong mot s6 nganh, linh vuc dac thy, trinh d§ nguoi ding dau do B trudng
B6 Khoa hoc va Cong nghé xem xét, quyét dinh.

+ Nguoi ding dau t6 chirc khoa hoc va cong nghé ngoai cong lap phai co
trinh do dai hoc trd 1én, ¢6 kinh nghiém quan ly, ndng lyc chuyén mon pht hop va
phai lam viéc theo ché do chinh thirc.

+ Can by, céng chirc, vién chic khi tham gia hoat ddng trong cac to chic
khoa hoc va cong nghé¢ ngoai cdng 1ap phai tuan thu quy dinh cia phap luat vé cén
b, cong chirc, vién chirc.

- Déi véi trudng hop dang ky thay ddi, bd sung linh vuc hoat dong:

+ Mug tiéu, phuong huong hoat dong cua t6 chitc khoa hoc va cong nghé
khong duge vi pham cée quy dinh tai Pidu 8 cta Luat khoa hoc va cong nghé va
cac vén ban phdp luét khac c6 lién quan.

+ Chiic n#ng, nhiém vy va quyén han cta td chire khoa hoc va cong nghé phu
hop muc tiéu, phuong hudng hoat dong.

+ Linh vyc hoat dong, thude mdt trong cac linh vyc nghién ctu khoa hoc,
phat trién cong nghé, trién khai thuc nghiém, san xut thir nghiém; sdn xudt, kinh
doanh san phim 1a két qua nghién ctu khoa hoc va phat trién cong nghé; dich vy
khoa hoc va cong nghé.

Trudmg hop t6 chirc khoa hoc va cong nghé do cé nhén thanh lap thl linh vuc
hoat dong theo quy dinh tai Khoan 4 Diéu 20 Luat khoa hoc va cong nghé.

+ Piéu 18 cta td chire khoa hoc va cong nghé dugc co quan, t6 chirc thanh lap
phé duyét. Chirc nang, nhiém vy chi yéu quy dinh trong didu 1¢ phai pht hop voi
nganh, linh vuc hoat dong cha co quan, 10 chirc chli quan dé. Vige sia d6i, bd sung
diéu 1& do co quan, t8 chic phé duyét didu 1& quyét dinh holic duoc quy dinh trong
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didu 18.

+ Pbi véi td chire khoa hoc va cdng nghé cong 1ap, quy ché td chirc va hoat
ddéng do co quan nha nude ¢ tham quyen ban hanh cé thé thay the diéu 1€ cua to
chue.

+ Piéu 1& cua td chirc khoa hoc va cong nghé thanh lap dudi hinh thire gop

vbn hop tac phai c6 chit ky cta cac bén gdp von hop tac va duge mot bén la co
quan, t6 chirc phé duyét theo uy quyén cua cac bén gép vén hop téc con lai.

+ Pidu 18 ciia 6 chiic khoa hoc va cong nghé do cé nhén thanh 1ap phai cd
chit ky cia cd nhan hodc cdc cd nhén thanh lép, duge co quan cap gidy chiing nhan
thdm dinh trude khi cap va cb hidu luc ké tir ngay duoc cap Gidy chimg nhén. Linh
vuc hoat ddng ciia t6 chitc khoa hoc va cdng nghé do ¢4 nhan thanh 1ap theo quy
dinh cua Thu tudng Chinh phu.

+ Nhéan lye khoa hoe va cong nghé:

* MJi td chire khoa hoc va cong nghé phai c6 it nht 05 (n&m) ngudi cb trinh
do dai hoc trd 1én bao gdm 1am viée chinh thic va kiém nhiém, trong d6 co it nhat
30% c6 trinh d6 chuyén mén phit hop véi linh vue chi yéu xin déng ky hoat dong
va it nhat 40% lam viéc chinh thiec.

Trudng hop thanh 14p t8 chie khoa hoc va cong nghé dé phat trién nganh
khoa hoc va céng nghé méi thi té chic khoa hoc va céng nghé phai c¢é it nhat
(mdt) ngudi ¢é trinh d6 dai hoc tré 18n thudc nganh dang ky hoat dong lam viéc
chinh thtrc.

* Nguoi dung dau t chic khoa hoc va cdng nghé cong lép phéi co trinh db
dat hoc trd 1én, cd nang hic chuyen mon pht hop va cé it nhat 01 ndm kinh nghiém
tham gia quan ly.

Péi véi td chuc khoa hoc va cong nghé cong 1ap dugc thanh 1dp dudt hinh
thirc vién, ngudi ding dau phai ¢6 trinh d6 tién si. Trudng hop thanh [ap vién coéng
lap trong m6t sd nganh, linh vue dic thy, trinh d6 ngudi ding déu do Bé trudng
B4 Khoa hoc va Cong nghé xem xét, quyét dinh.

* Nguoi ding déu 8 chitc khoa hoc va cdng nghé ngoai cbng lap phai ¢6
trinh d¢ dai hoc trd 1én, ¢6 kinh nghi€ém quén 1y, ndng lyc chuyén mén pha hop va
phai lam viéc theo ché d6 chinh thirc.

* T4 chic khoa hoc va cong nghé duge td chirc duéi hinh thirc vién phai co it
nhit mét ngum c6 trinh d6 tién st phu hgp véi linh vuc chi yéu xin ding ky hoat
dong va lam viéc theo ché dd chinh thire.

* Can bd, céng chire, vién chirc khi tham gia hoat déng trong céc té chuc
khoa hoc va cong nghé ngoai cong 18p phai tudn thd quy dinh cla phap luat vé can
bd, cong chirc, vién chire.

1) Can civ phap Iy cia thi tye hanh chinh;

- Luét Khoa hoc va Cong nghé ngay 18/6/2013.







- Nghi dinh 56 08/2014/ND-CP ngay 27/01/2014 ctia Chinh pht quy dinh chi tiét
va hudng dan thi hanh mét s6 diéu ctia Luat Khoa hoc va Cong nghé.

- Théng tu sb 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta B§ trudng B Khoa hoc
va Coéng nghé hudng dan diu kién thanh 14p va déng ky hoat ddng cia t6 chirc khoa
hoc va cong nghé, van phong dai dién, chi nhanh cda t6 chirc khoa hoc va cong nghé.

- Théng tu sb 298/2016/TT-BTC ngay 15/11/2016 ctia B trudng B Tai chinh
quy dinh moe thu, ché d6 thu, ndp, quan ly va str dung phi tham dinh diéu kién hoat
ddng ve khoa hoc, cong nghé.
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Miu 13
03/2014/TT-BKHCN
TEN CO QUAN CHU QUAN (néu  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
- o)
TEN TO CHU'C KH&CN/ Pdc 1ap - Ty do - Hanh phiic
VAN PHONG DAI DIEN/CHI
NHANH

..... , ngay thding ndm

PON DE NGHI THAY BOI, BO SUNG, CAP LAI
GIAY CHUNG NHAN/GIAY CHUNG NHAN HOAT DONG‘ %

Kinh gtri: S& Khoa hoc va Cong nghé tinh/tp ...

1. Tén t6 chirc khoa hoc vi edng nghé/Tén viin phong dai dién/chi nhanh:
(Ghi én day di b’c%ng tiéng Viét, tiéng nude ngodi; tén viét 1t bing tiéng Viét,
tiéng nudc ngodi (néu co)).
2. GiAy chirng nhin/Gidy chitng nhdn hoat dong™”
Sé: do: clp ngay:
3. Try s& chinh cita t& chive/tru s& vin phong dai dién/chi nhanh:
Dia chi:
Dién thoai: Email:
4. P& nghj dwoe thay ddi, bd sung, cap lai Gidy chieng nhin/Gidy chimg nhén
hmt dongw

(16 chitc khoa hoc va cong nghé/vén phong dai dién/chi nhdnh liét ké mét hodc
mot sé ngi dung dé nghi thay déi, bé sung hodic Ii do dé nghi cdp lai Gidy chimg
nhén/Gidy chitng nhdn hoat dong).
5. Cam két:

- Chiu trach nhiém vé tinh chinh xac, trung thyuc cua Don dé nghi nay va céc tai
liéu kém theo.

- Hoat d6ng theo dung ndi dung Gidy ching nhan/Gidy ching nhan hoat déng"™
duge cap, ding quy dinh cta phap ludt.

NGUOI PAI DIEN CUA TO CHUC/NGUOI BUNG
DAU VAN PHONG DAI DIEN/CHI NHANH

(k, ghi ¥6 ho, tén va dong ddu)

U Ghi “Gidy chitng nhdn”déi v6i 16 chive khoa hoc v cong nghé; ghi “Gidy chimg nhan hoat
dong” doi voi vin phong dai dién/chi nhanh.
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MAiu 9
. . 03/2014/TT-BKHCN
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Poc 1ap - Ty do - Hanh phic

PON P NGHI PUQC LAM VIEC CHINH THUC

Kinh gt .oovvvieeeieeeeiann, @
Tén t6i la:
Ngay sinh: Giéi tinh:
Dia chi thuong tru: Dién thoai:

Trinh d6 va chuyén nganh déo tao:

Sau khi nghién ctu Diéu 18 t§ chirc va hoat déng cla ...... @ 181 thiy kha
néng, trinh d¢ va diéu kién ctia minh pht hop véi vi tef lam viée chinh thie.

Vay t6i lam don nay xin duogc lam viéc chinh thirc va chi lam viéc chinh thirc
tai ...... @ & tir khi tb chirc bét ddu hoat dong.

Néu duge chép nhén, t61 xin hira sé& chép hanh nghiém chinh moi néi quy, quy
ché cua t6 chirc, hoan thanh t6t nhiém vy duge giao va thuce hién ding cac quy
dinh cia phép luat ¢ lién quan.

..... , ngay rhdng ndm
NGUOI VIET PON
(ky va ghi ro ho tén)

1 « e , \ P A , ’ - . L A ’ i ’
W Ghi tén 16 chire khoa hoc va céng nghé noi ca nhdn xin lam viéc chinh thirc.
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Mau 11
_ . ~ X 03/2014/TT-BKHCN
CONG HOA XA H(:)I CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tw do - Hanh phic

LY LICH KHOA HOC

(cuia nguoi dieng dau 16 chiic)

1. Ho va tén:

2. Ngay sinh: Giéi tinh:
3. Qudc tich:
4. Noi dang ky hd khau thuong tri: Dién thoai: Email:

Chd & hién nay: L
5. Qud trinh dao tao (ké cd cdc khod dao tao ngdn han cé lién quan).

T covvinnns, Nganh, Iinh vire dao tao Noi dao tao
A ” < ’
Pen ........ . (1én truong, nuoc)

6. Qua trinh cong tac:

T ....... ... | Ch&evu | Linh viec chuyén mon Noi cong tic
K A r
ben ......... (néu co) v '

7. Trinh d6 ngoai ngti: (logi tiéng, trinh do)
8. Nhitng cong trinh d3 cong bd:

(t Ghl r0 cdc céng trinh, b{,‘zi bdo, b’do cdo khoa hoc tiéu biéu dé cong bé, noi
cong bo, ndm cong bo, nha xudt ban (néu cé)).

T6i cam doan va ghiu trach nhiém vé tinh chinh xac, trung thyc cia ndi dung
ban ly lich khoa hoc, néu sai t61 xin chiu trach nhiém trudc phap luat.

XAC NHAN CUA CO QUAN, TO CHUC QUYET ngly thing  nam
DINH THANH LAP HOAC CO QUAN, TO CHUC Y NGUOLKHAIL
QUAN I;JY TROI_J C TI,EP (néu cé) VE NOIDUNG (p vt ghi 6 ho, tén)
CUA BAN LY LICH KHOA HQC yva s %
(ky, ghi ¥é ho, tén va déng ddu)
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MAu 12
03/2014/TT-BKHCN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

BANG Kt KHAI CO 8O VAT CHAT - KY THUAT

Tén ciia to chire khoa hoc va cong nghé:

S6 | Loaicosdvatchit | S6 | Pon | Tri Ngudn
T - ky thujt lwong tivn!h gid Trong nwée Nuge ngoai |
g;f’)‘ Nha | T6 | ca | 16| caf
& | nwée | chite | nhin | chikc | nhan

I Tru sé&, nha xudng,

phong thi nghiém,

méy moc thiét bi, tai

san khéc...
1
2
I | Vén bing tién™
2
Téngsb: ..........cc....... ddng

XAC NHAN CUA CO QUAN, TO CHUC QUYET
DINH THANH LAP HOAC CO QUAN, TO CHUC
QUAN LY TRUC TIEP (néu c6)VE NOI DUNG
BANG KE KHAI

(ky, ghi vd ho, tén va dong ddw)

..... . ngay  thang ndam
NGUOT DAI DIEN CUA TO CHUC
(ky va ghi ro ho, tén)

Dpei vGi to chitc khoa hoc va céng nghé ngoai cong ldp va ¢6 vén nudc ngoai: ké
khai s6 von béng tién bdo dam dui kinh phi hoat dong thuong xuyén (bao gom tién
lwong, tién céng va tién chi hoat dong bo mdy...) ciia t6 chike it nhdt trong 01 nam.
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Miu 18
03/2014/TT-BKHCN
TEN CO QUAN CHU QUAN  CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
_ (néu co) ‘
TEN TO CHUC KH&CN Boc lap - Ty do -~ Hanh phic

..... , ngay  thang  ndm

~ BAOCAO
Tinh hinh hoat dong ciia to chirc khoa hoc va cong nghé cong 13p, nim...

Kinh gti: S& Khoa hoc va Cong nghé tinh/Tp...

1. Tén to chirc khoa hoc va cdng nghé (viét bing chit in hoa):

2. Gidy chirng nhin diing ky hoat ddng khoa hoc vi cdng nghé:

(Ghi ro 50, ngay céz:p cée Gidy chimg nhdn ding ky hoat déng KH&CN lan dau,
cdc ldn thay doi, bo sung, gia han)

3. Viin phong dai dién/Chi nhanh (néu ¢d):

a) Dia chi:

b) Gidy chimg nhan hoat dong: (ghi r6 sé, ngdy cdp va co quan cdp)

4. Linh vire hoat dong khoa hgc va cong nghé chi yéu cia don vi:

Khoa hoc Tu nhién ] Khoa hoc K§ thujt va cong nghé U
Khoa hoc Y duoc J Khoa hoc X4 hoi U
Khoa hoc Nhan vin [l Khoa hoc Nong nghiép il
5. Nhirig ndi dung thay ddi trong Gidy chirng nhén chwa diing ky:

Tén 16 chire KH&CN L Co quan quyét dinh thanh 13p []
Tru s& chinh (] Co quan quan Iy truc tiép [
Téng sb vén (1 Ngudi dimg dau td chire 0
Quyét dinh thanh lap O Linh vuc hoat dong )

6. Nhin lwc khoa hgc va cong nghé:
Don vi: nguoi

TT| Phanloai | Ché a9 lam vidc Gidi tinh PH tudi
nhan luc
Chinh | Kiém | Nam | Nivr | €45 | >45va | Trén 60
thirc nhié¢m <60
1 |TS
2 | ThS
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3 |BH,Cb
Tong sb

7. Co 8¢ vit chit - ky thudt:

a) Tong sb von (triéu dong):

b) Tdng sb vén tai thoi didm hién tai (tridu dong (tam tinh)):
8. Tinh hinh tai chinh cia don vi trong nim:

Pon vi:
triéu dong

TT | Noi dung S6 tidn

1 | Téng kinh phi chi thudng xuyén

2 | Téng kinh phi do thuc hién chuong trinh, dé tai, dy an cip quéc
gia, cip b, cép tinh va cap co s¢

3 | Téng kinh phi thu sy nghiép

(théng qua cdc hop dong chuyén giao cong nghé, dp dung két
qud nghién citu, bdn sén pham, dao tao, dich vu khoa hoc va
cong nghé khde va san xudt - kinh doanh cde sén pham 1o két
qua nghién ciru)

4 | Téng doanh thu

5 | S& tién nop thué

6 | Thu nhép binh quan thang ctia can bg, cong nhan vién

9. Tinh hinh hoat dong khoa hoc va cong nghé chi yéu ciia don vi trong nim:

a) Bang téng hop:

TT Noi dung S6 hwong

1 | Bé tai, dy an thyc hién

2 | Hop déng dich vy khoa hoc va cdng nghé thuc hién

3 | Cac hoat dong khac

4 | Bing sang ché doc quyén duge cAp

5 | Bang giéi phap hitu ich ddc quyén dugc cép

6 | Bai bao d4 dugc ddng (rén tap chi chuyén nganh qudc té
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7 | Bai bdo dd dugc dang trén tap chi chuyén nganh trong nuéce T
b) Bang chi tiét:
Danh muc dé tai, du an KH&CN thue hién trong nim
TT Tén dé Linh vye Thaoi gian Kinh phi Ngudn Két qua
tai, dw 4n | nghién civru | thye hién (ir.dong) | Kkinh phi | (cong nghé,
(tir... dén ...) san phdm...)
1
2
3
Danh muc hop ddng dich v KH&CN thye hién trong niim
Loai hinh dich vy KH&CN Gidtri| Thei | Déi
TT. | Tén — : HP | gian thye | tac
Hop Chuyén | Dich | Twvén | Diotao Khéc (r. hidn ky -
Al giao vu chuyén 3 N
dong cong Ky mon, dong) (iu HD
nghé thuat 4 nghiép vy den ...)
: I 7
|
2 . :
—
3
L“..

Cac hoat dgng khac ciia don vi trong nim:

10. Danh gia chung:

11. Kién nghi, dé xuit:

NGUOI PAI DIEN CUA TO CHUC
(ky, ghi rd ho, tén va dong dau)
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hed A IA r Fo) A /‘\ k b ] .
4. Thi tyc cap Gidy chirng nhan hoat dong lan dau cho vin phong dai
dién, chi nhanh ciia to chive khoa hoe va cong nghé

a) Trinh ty thwe hién:

- Vin phong dai dién, chi nhanh cia td chic khoa hoc va cdng nghé ndp hé so
dang ky hoat dong vén phong dai dién, chi nhanh tai S¢ Khoa hoc va Cong nghé
tinh Bén Tre.

- §& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre 8 chirc thim dinh hd so:

+ Néu vin phong dai didn, chi nhanh dap ung cac yéu cAu ca quy dinh hién
hanh, $& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre cip Gidy ching nhan hoat dong
cho vén phong dai dién, chi nhanh cta td chirc khoa hoc va céng nghé.

+ Trong truong hgp khong cip Gidy ching nhan hoat dong cho vin phong dai
dién, c}1i nhanh cua t6 chirc khoa hoc va cong nghé, S& Khoa hoc va Céng nghé
tinh Bén Tre cé van ban tra 161 va néu 1§ ly do.

- Thoi gian nhdn hé so: Vao ngay lam viéc trong tuén (trir Thir bay, Chu
nhét va cac ngay 1&).
+ Sang: tir 7 gio dén 11 gio.
+Chiéu: tir 13 gio dén 17 gio.
b) Cach thire thire hién:

Van phong dai dién, chi nhanh ndp hé so ding ky hoat déng vin phong dai dién,
chi nhénh truc txep tai try s¢ ctia S¢& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre hodic
thong qua hé théng buu chinh. Pia chi: s6 280, Pudong 3 thang 2, Phudng 3, Thanh
phé Bén Tre, tinh Bén Tre.

¢) Thanh phan, ) lwgng hd so:

- Bon déng ky hoat dong vin phong dai di€n, chi nhénh cia td chire khoa hoc
va cong nghé (theo mau).

- Quyét dinh thanh lap vin phong dai dién, chi nhéanh.
- Ban sao (c6 chung thuc hep phép) Gidy ching nhan va DPidu [é t§ chuc va
hoat déng cia t6 chiic khoa hoc va cong nghé chi quan.

- Hb so vé& nhan lyc ciia vin phong dai dién, chi nhanh cta td chire khoa hoc
va cong nghé:

+ Pbi véi van phong dai dién, chi nhanh cta t6 chic khoa hoc va cong nghé
cong lép va co sd gido duc dai hoc: Bang danh sach nhén lyc dugc co quan quyét
dinh thanh 1ap hodc quan ly truc tiép x4c nhan (theo mau).

- Bbi véi van phong dai dién, chi nhanh cia td chirc khoa hoc va cong nghé
ngoai cong lap va cé von nudce ngoai:

+Bang danh sach nhan lyc (theo mau).
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+ Péi véi nhén lyc chinh thie: Don xin d& nghi dugc lam vide chinh thic
(theo mau); So yéu ly lich ¢6 xdc nhén trong thoi han khong qua 01 nam cla chinh
quyén dia phuong noi cu trd hode cta co quan, t6 chirc noi ngudi dé lam vide
trude khi chuyén sang lam viée tai td chic khoa hoc va cdng nghé; truong hop
nhén lyc chinh thirc khong phal 1a cong dan Viét Nam thi phai ¢é ly lich tu phap
clia co quan c6 thdm quyén ctia nudc ngoai xac nhén trong thdi han khong qua 01
nidm va dugc hop phap héa lanh sy; Ban sao (c6 chimg thuc hop phap) cac van
bing dio tao.

- Déi vOi nhén lyc kiém nhiém: Bon d& nghi duoc lam viée kiém nhiém (theo
mau) So yéu ly lich ¢6 xéc nhan trong thoi han khong qua 01 nim cia chinh
quyén dia phuong noi cur tri hodic clia co quan, t6 chirc noi ngudi d6 dang lam viée
chinh thire; truong hop nhén lyc chinh thue khong phai la cong dén Vigt Nam thi
phai co ly lich tu phap clia co quan cd thdm quyén clia nudc ngodi xdc nhan trong
thoi han khéng qué 01 nam va duge hgp phap héa 1dnh su. va Ban sao (c6 chiing
thue hop phép) cc vin bang dao tao (c6 chung thye hop phap); Van ban cho phép
lam viéc kiém nhiém cta co quan, t6 chirc noi ¢4 nhan dang 1am viéc chinh thirc,

- Hd so cta ngudi ding ddu van phong dai dién, chi nhanh cta t§ chiic khoa
hoc va céng nghé:

+ Don d& nghi dugce lam viée chinh thire (theo mau).

+ Ban sao (c6 chung thuc hop phap) Quyét dinh bd nhiém cua co quan, to
chire ¢d tham quyén.

+ Ly lich khoa hoc ¢6 xac nhan cia co quan, td chiic ¢6 thdm quyén (theo
mau).

+ Ban sao (c6 ching thuc hop phép) céc vin bing dao tao.

+ So yéu 1y lich ¢é xdc nhin trong thdi han khéng qua 01 nam cva chinh
quyén dia phuong noi cu trl hodic cua co quan, t6 chirc noi ngudi dé lam viée
trude khi chuyén sang lam viée tai viin phong dai dién, chi phénh. ’

- Hb so v& tru s& ctia vin phong dai dién, chi nhanh: Phai c6 mdt trong céc
gidy to sau:
+ Ban sao (c6 chimg thyc hop phap) gidy to chung minh quyen sO hitu nha,

quyén sir dung dét ctia td chirc khoa hoc va céng nghé d6i vai dia diém noi dit try
so van phong dai di€n, chi nhénh;

+ Ban sao (c6 chung thyc hop phap) gidy to chimg minh quyén s& hitu nha,
quyén st dung dat hodc gidy t& chimg minh quyen duge phép cho thué, cho mugn
chia bén cho thué, cho muon kém theo hop ddng thué, muon dia diém lam try s&
vin phong dai dién, chi nhénh; trudng hop ban sao hop ddng khong c6 ching thuc
hop phap, té chirc ¢ thé xudt trinh ban chinh dé ngudi tiép nhan hd so dbi chiéu
va ky xac nhan vao ban sao.

- 86 Iuong hd so: 02 bd.

d) Thoi han gidi quyét: 15 ngay [am viéde k& tir khi nhén dd hd so hop 1é.
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d) P6i twong thwe hién thi tuc hanh chinh: TS chic khoa hoc va céng
ngheé.

¢) Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: S& Khoa hoc va Céng nghé.

g) Két qua thyc hién tha tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan hoat dong vin
phong dai dién/chi nhanh.

h) Phi, 18 phi: 3.000.000 ddng.

i) Tén mau don, méu t& khai:

- Bon déng ky hoat dong Véan phong dai dién/chi nhanh (Mau 14 ban hanh kém
theo thong tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta B trudng B Khoa hoc va
Cong nghe¢). o

- Bang danh sch nhan lyc (4p dung nhu ddi véi t6 chirc khoa hoc va cong -
nghé) (Mau 8 ban hanh kém theo thong tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cia
B trwdng B Khoa hoc va Cong nghé).

- Pon xin lam viéc chinh thirc (MAu 9 ban hanh kém theo théng tu sb
03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta BS trudng B Khoa hoc va Cong nghé).

- Pon xin lam viée kiém nhiém (MAu 10 ban hanh kém theo thong tu sb
03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cia BS truong Bo Khoa hoc va Cong nghg).

- Ly lich khoa hoc cua ngudi ding d3u vin phong dai dién, chi nhanh (ap
dung nhu db6i véi td chiic khoa hoc va cong ngh&) (Mau 11 ban hanh kém theo théng
tu 56 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cia B trudng B Khoa hoc va Cong nghé).

k) Yéu chu, didu kién thue bién tht tuc hanh chinh:

- Linh vuc hoat ddng ctia vén phong dai di€n, chi nhanh phai phu hop v&i linh
vue hoat déng cta td chirc khoa hoc va cdng nghé.

- Viéc thanh l4p vén phong dai dién, chi nhanh duge quy dinh trong Pidu 18 to
chirc va hoat dong ctia td chire khoa hoc va cong nghé.

- Vén phong dai dién phai co it nhét 02 (hai) ngudi ¢é trinh dd cao dang tro
1&n; chi nhanh phai ¢6 it nhat 03 (ba) ngudi ¢o trinh d6 dai hoe ted Ién, trong do it
nhét 01 (m6t) ngudi co trinh d6 chuyén mén trong linh vyc chu yeu xin déng ky
hoat déng. Ngudi dimg dau phai c6 trinh d6 dai hoc trd 18n va lam viée chinh thic
tai van phong dai dién, chi nhanh.

- Try s& vin phong dai dién, chi nhanh:

Tru s& 13 noi lam viée riéng biét dé giao dich, lién lac va dugc dat tr ong lanh
thé Viét Nam. Try sé ¢6 dia chi dugc xac dinh gdm s nha, tén phd (ngd phéd) hodc
tén x4, phudng, thi trén, huyén, quén, thi x4, thanh phd thude tinh, tinh, thanh phé
trye thude Trung wong; so dién thoai, sb fax va dia chi thu dién t (neu co).

1) Can cir phap 1y cia thi tuc hanh chinh:
- Luat Khoa hoc va Cong nghé ngay 18/6/2013.
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- Nghj dinh 5§ 08/2014/ND-CP ngay 27/01/2014 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét
va hudng dan thi hanh mét s6 dieu ctia Ludt Khoa hoc va Céng nghé.

- Thong tw sb 03/2014/TT-BKHCN ngdy 31/3/2014 cua B$ trudng B Khoa hoc
va Cong nghé hudng dan dicu kién thanh 14p va déng ky hoat dong cla t6 chiic khoa
hoc va cong nghé, van phong dai dién, chi nhanh cta t6 chirc khoa hoc va cdng nghé.

- Théng tu sb 298/2016/TT-BTC ngay 15/11/2016 ctia B trudng Bo Tai chinh

quy dinh muc thu, ché dé thu, ndp, quan ly va sur dung phi thdm dinh diéu kién hoat
dong vé khoa hoc, cong nghé.
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Maiu 14
03/2014/TT-BKHCN

TEN CO QUAN CHU QUAN (néucd)  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN TO CHUC KH&CN Pic lap - Tw do - Hanh phie

, ngay thdang ndm

PON PANG KY HOAT DPONG VAN PHONG DAI DIEN/CHI NHANH
CUA TO CHUC KHOA HQC VA CONG NGHE

Kinh gtri: S& Khoa hoc va Cong nghé tinh/tp ...

1. Ten t6 chirc khoa hoc va cong nghé:
2. Glay chitng nhin ding ky hoat dfng khoa hoc va cong nghé:
86: do: cip ngay:
3. Tru sé chinh:
Dia chi: (ghi theo thong tin trén Gidy chitng nhdn ddng ky hoat dong khoa hoc
va cong nghé)
Dién thoai: Email:
4. Linh vye hoat dong khoa hgc va cong nghé:
5. Ngu'ol dirng diu t6 chire:
Ho va tén:
Chure vu:
6. Tom tit qua trinh thanh 1ap va hoat ddng ciia t§ chire: |
So lwge vé lich s phdt trién, chikc ndng, nhiém vu va hoat dong ciia 16 chirc
khoa hoc va cong nghe

Pé nghi duge cip Glay ching nhan hoat dong van phong dai dién/chi nhanh tai
tinh/thanh phd..... véi ndi dung cu thé nhu sau:

Tén vén phong dgu di€én/chi nhanh:
Tén day du bing tiéng Viét:
Tén viét tit (néu cd):
Tén ddy du bang tiéng nude ngodi (néu ¢d):
Tru sé van phong dai dién/chi nhanh:
Dia chi:
bién thoai: Email:
Quyét dinh thanh [ap viin phong dai dién/chi nhanh:
Tén co quan/té chie:
Quyét dinh thanh lapsb:  ngay:
Ngudi dieng dau vin phong dai dién/chi nhanh:
Ho va tén:
Ngay sinh: Gidi tinh:
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Méu 9
03/2014/TT-BKHCN
| CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Boe lap - Tu do - Hanh phuc

PON PE NGHI BUCGC LAM VIEC CHINH THUC

Kinh glric...ooooovviciinnn, W
Tén toi la:
Ngay sinh: Gi6i tinh:
Dia chi thuong tru: Pié¢n thoai:

Trinh d¢ va chuyén nganh dao tao: .

Sau khi nghién ciru Piéu 18 tb chirc va hoat dong cla ...... @ 61 thdy kha
ndng, trinh d6 va diéu kién ctia minh phl hop véi vi tri 1am viée chinh thuec.

Vay t6i lam don nay xin dugce lam viée chinh thirc va chi lam viéc chinh thirc
tai ...... @ k& tir khi t6 chire bt ddu hoat dong.

Néu dugc chép nhan, téi xin hva sé chép hanh nghiém chinh moi nd1 quy, quy
ché cia t6 chlrc, hoan thanh t6t nhiém vy dugce giao va thuc hién ding céc quy
dinh cta phéap luét c6 lién quan.

..... , ngay thdng  ndm
NGUOQI VIET PON
(ky va ghi vo ho tén)

D Ghi tén t6 chire khoa hoc va cong nghé noi cd nhdn xin lam viéc chinh
thue.
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MAu 10
03/2014/TT-BKHCN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phiic

PON PE NGHI DPUQC LAM VIEC KIEM NHIEM

Kinh gl ..o, @
Tén t6i la:
Ngay sinh: Gi6i tinh:
Dia chi thuong tra: bién thoai:

Trinh d§ va chuyén nganh dao tao:
Hién dang lam viéc theo ché dd chinh thic tai . . . . . @

Sau khi nghién ctiu Didu 18 t& chirc va hoat dong cia . . . ¥, t6i thiy kha ning,
trinh d§ va diéu ki€n ctia minh pht hop véi vi tri lam viéc kiém nhiém.

Viy t6i 1am don ndy xin duge lam vide kiém nhiém tai . ... Néu duoc chép
nhén, t6i xin hita s& chdp hanh nghiém chinh moi ndi quy, quy ché cia td chire,
hoan thanh t6t nhiém vu dugc giao va thuc hién dung céc quy dinh cta phap luét
¢é lién quan.

..... , ngay thang  ndm
NGUOI VIET PON
(ky va ghi rd ho tén)

] . - A v ~ P A . 7 ~ ' 0y . .A A
?Zthz tén to chire khqga hoc va céng nghé noi cd nhdn xin lam viée kiém nhiém,

Ghi tén co quan, t6 chic noi cd nhan hién dang lam viéc chinh thire (néu ¢é).

47







Mau 11
. . ) 03/2014/TT-BKHCN
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Poc 1ap - Tw do - Hanh phic

LY LICH KHOA HQC
(cua nguoi ding dau to chiic)

1. Ho va tén:

2. Ngay sinh: Giéi tinh:
3. Qudc tich: i
4. Noi dang ky ho khau thuong tri: Dién thoai: Email:

Chd & hiéh nay:
5. Qua trinh dao tao (ké cd cdc khod dao tao ngdn han c6 lién quan);

T coovvnvnnn Nganh, Iinh vue dao tao Noi dao tao
Pen ...... e (Tén truong, nudc)
6. Qua trinh céng tac:
Tr .......... | Chitevy | Linh vyc chuyén mon Noi cong tie
Dén ......... (néu co) '

L.

7. Trinh d¢ ngoai ngiti: (loai tiéng, trink dg)
8. Nhiing cong trinh d3 cong bd:

(Ghi ¥8 cde cong trinh, bai bdo, bdo cdo khoa hoc tiéu biéu da cong b, noi
cong bo, ndm céng bo, nha xudt ban (néu c¢o)).

T61 cam doan va ghiu trach nhiém vé tinh chinh x4c, trung thue cta ndi dung
ban Iy lich khoa hoc, néu sai t61 xin chiu trach nhiém trudc phép luat.

XAC NHAN CUA CO QUAN, TO CHUC QUYET

DINH THANH LAP HOAC CO QUAN, TO CHUC "8, thang - i
QUAN LY TRUC TIEP (néucé) VI NOQI DUNG (5 va, shi 15 hor 16n)
CUA BAN LY LICH KHOA HOC Wvaghirono, ten

(ky, ghi v8 ho, tén va déng diu)
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S. Thi tue qcﬁp lai Gidy chiang nhin hoat ddng cho viin phong dai dién,
chi nhanh ciia to chire khoa hoc va cong nghg.

a) Trinh ty thyc hién:

- Vin phong dai dién, chi nhanh nép hd so ding ky cip lai Gidy ching nhén

hoat ddng cua van phong dai dién, chi nhanh cia td chic khoa hoc va cong nghé
tai S& Khoa hoc va Céng nghé tinh Bén Tre.

- S& Khoa hoc va Cong nghd tinh Bén Tre t6 chirc thdm dinh hd so:

+ Néu vin phong dai dién, chi nl}énh dép’l’;mg cac yéu cAu clia quy dinh hién hanh,
Sé& Khoa hoc va Céng nghé tinh Bén Tre cap Gidy chung nhan hoat déng cho vén
phong dai dién, chi nhanh.

+ Trong trudng hop khong cip Gidy chimg nhéan hoat dong cho vin phong dai -+ -

dién, chi nhanh, $& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre ¢6 vin ban tra 10i va néu
1o ly do.

- Thoi gian nhén hd so: Vao ngay lam viéc trong tuén (trir Thir bay, Chu
nhdt va cac ngay l€).
+ Sang: tir 7 gid dén 11 gio.
+Chiéu: tir 13 gio dén 17 giv.
b) Cach thire thue hién:

Vin phong dai dién, chi nhéanh ndp hd so ding ky clp lai Gidy chimg nhan
hoat dong van phong dai dién, chi nhanh truc tiép tal tru s& cua S& Khoa hoc va
Céng nghé tinh Bén Tre hodic thong qua hé thdng buu chinh. Pia chi: s§ 280,
Pudng 3 thang 2, Phudng 3, Thanh phd Bén Tre, tinh Bén Tre.

¢) Thanh phan, s6 lrgng hd so:

_ - bon dé nghi thay ddi, bd sung, cép lai Giéy chimg nhén hoat .dong (theo
mau).

- Déi véi truomg hop dang ky cép lai Gidy chl'mg.nhefm hoat dfng cia vin
phong dai dién, chi nhanh bi mat:

+ Xéc nhén cia co quan cdng an.

+ Gily bién nhén clia co quan bdo, dai dd ding théng bdo mét Gidy ching
nhén hoat dong vin phong dai dién, chi nhanh ho#c t& bdo di didng thong bio nay.

- Péi véi trudong hop ding ky cAp lai Gidy chiing nhan hoat ddng cia van
phong dai dién, chi nhéanh bj rach, nat:

- Ban chinh Giéy ching nhén dang ky hoat déng bi rach, nat.
- 86 luong hd so: 02 bd.
d) Thoi han gidi quyét: 10 ngay lam viée ké tir khi nhan dd hd so hop 1&.

d) Poi twong thye hién thi tuc hanh chinh: Vian phong dai dién, chi nhanh.
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e) Co quan thwe hién thit tuc hanh chinh: S& Khoa hoc va Cong nghé tinh
Ben Tre.

g) Két qua thyc hién thi tue hanh chinh: Giéy chimg nhan hoat dong vén
phong dai di¢n/chi nhdnh,

h) Phi, 1€ phi: 1.000.000 dong

i) Tén mau don, miu t& khai: Don d¢ nghi thay ddi, b sung, cdp lai Gidy
ching nhén hoat dong (Mau 13 ban hanh kém theo théng tu s6 03/2014/TT-BKHCN
ngay 31/3/2014 ctia B truong Bo Khoa hoc va Cong nghg).

k) Yéu ciu, didu kién thyc hién thé tuc hanh chinh:

- Dbi véi trudmg hop déng ky cép lai Gidy chimg nhén hoat dong cla vin
phong dai dién, chi nhanh bi méat:

+ Truong hop mét Gidy ching nhan, van phong dai dién, chi nhanh phéi dé
nghi cép lai sau khi d& khai bao VGl co quan cdng an noi mét va thoéng béo trén
phuong tién thong tin dai ching.

~ + Cham nhit 1 30 ngay ké tir ngay dang thong béo, van phong dai dién, chi
nhénh ndp hd so dé nghi cap lai Gidy chiing nhén.

- Péi véi trudong hop ding ky chp lai Gidy chimg nhén hoat déng cta van
phong dai dién, chi nhénh bi rach, nat: Khong.
1) Can cir phap Iy ciia thi tuc hanh chinh:
- Luét Khoa hoc va Cong nghé ngay 18/6/2013.
- Nghi dinh s6 08/2014/NB-CP ngay 27/01/2014 cia Chinh pht quy dinh chi tiét
va hudng dan thi hanh mét s6 diéu ctia Luit Khoa hoc va Céng nghé.

- - Thong tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cua B trudng B6 Khoa hoc
va Cong nghé hudng dan diéu kién thanh 14p va dang ky hoat dong cta o chirc khoa
hoc va cong nghé, van phong dai dién, chi nhénh cba t6 chirc khoa hoc va cdng nghé.

- Théng tu sb 298/2016/TT-BTC ngay 15/11/2016 cua B trudng Bo Tai chinh
quy dir}h muc thu, ché dd thu, ndp, quan ly va st dung phi tham dinh diéu kién hoat
dong vé khoa hoc, cong nghé.
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MAu 13
03/2014/TT-BKHCN

TEN CO QUAN CBU QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
~ (néu cd)
TEN TO CHUC KH&CN/ Péoc tap - Ty do - Hanh phic
VAN PHONG DAI DIEN/CHI
NHANH

..... , ngay  thdang  ndm

DPON PE NGHI THAY POL BO SUNG, CAP LAI
GIAY CHUNG NHAN/GIAY CHUNG NHAN HOAT PONG™

Kinh gtri: S& Khoa hoc va Cong nghé tinh/tp ...

1. Tén t6 chire khoa hoc va cong nghe/Tén viin phong dai di¢n/chi nhanh:

(Ghi tén day i bang tiéng Viét, tiéng nude ngodi; tén viét tit bang tiéng Viét,
tiéng nuée ngodi (néu cd)).
2. Gnay chirng nhin/Gidy chirng nhin hoat dong

Sb: do: clp ngay:
3. Tru sé chinh ciia tb chire/tru s6 van phong dai dién/chi nhanh:

Dia chi:

Dién thoai: Email:
4. Bé nghn dlroc thay d6i, b6 sung, cap lai Gidy chirng nhan/Gidy chirng nhan
hoat dong®”
(T6 chiic khoa hoc va cong nghe/van phong dai dién/chi nhdnh liét ké mot hodc
mét s6 néi dung dé nghi thay déi, bé sung hodc Ii do dé nghi cdp lai Gidy chitng
nhan/Gzay ching nhdn hoat dong).
5. Cam két:

- Chiu trach nhiém vé tinh chinh xac, trung thue ctia Pon dé nghi nay va cac tai
liu kém theo.

- Hoat dong theo dung ndi dung Gidly ching nhan/Gidy ching nhén hoat dong’™
dugc cap, dung quy dinh cta phép luat.

NGUGI DAI DIEN CUA TO CHUC/NGUOI BUNG
DAU VAN PHONG DAI DIEN/CHI NHANH
(ky, ghi vd ho, tén va dong dau)

D Ghi - szy rhung nhdn"déi v6i t6 chitc khoa hoc vé cong nghé; ghi “Gidy chimg nhén hoat
dpng " doi véi vin phong dai dién/chi nhanh.
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6. Thi tue thay d6i, b sung ndi dung Gidy ching nhin hoat déng cho
vin phong dai dién, chi nhanh ciia t6 chire khoa hoc vi cong nghé

a) Trinh ty thwc hién: _

- Vin phéng dai dién, chi nhénh ndp hd so ding ky thay dbi, bd sung linh vuc
hoat ddng khoa hoc va cong nghé tai S& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre.

- S Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre td chirc tham dinh ho so:

+ Néu van phong dai dién, chi nhanh dép ¢ ung cac yéu cAu ctia quy dinh hién hanh,
S& Khoa hoc va Céng nghé tinh Bén Tre cip Gidy chimg nhén hoat dong cho vén
phong dai dién, chi nhanh.,

+ Trong trudng hop khdng cdp Gidy chimg nhén hoat déng cho vin phong dai
dién, chi nhanh, S& Khoa hoc va Cong nghé tinh Bén Tre ¢6 van ban tra 11 va néu
10 1y do.

- Thai gian nhan hé so: Vao ngay lam viée trong tudn (trir Th bay, Chii nhét
va céc ngay 18).

+ Sang: tir 7 gio dén 11 910

+Chiéu: tir 13 gi¢r dén 17 gio.

b) Cach thwe thue hién:

Vian phong dai dién, chi nhanh ndp ho so dang ky thay ddi, bd sung linh vuc
hoat dong khoa hoc va cbng nghé truc t1ep tal try s& coa S¢ Khoa hoc va Cong
nghé tinh Bén Tre hoic thong qua hé thdng buu chinh. ia chi: s6 280, Duong 3
thang 2, Phudng 3, Thanh phd Bén Tre, tinh Bén Tre.

¢) Thanh phén, s lugng hd so:

- Pon d& nghi thay dbi, bd sung, cip lai Gidy ching nhan hoat dong (theo
mau).

- Ban gbc Gidy ching nhan hoat déng vin phong dai dién/chi nhanh da duoc
cap.

- Péi véi trudmg hop trudng hop diang ky thay ddi tén van phong dai dién, chi
nhéanh:

+ Quyét dinh vé thay ddi tén van phong dai dién, chi nhanh cta td chic khoa
hoc va cong nghé.

+ Ban sao (¢6 ching thyc hop phdp) Gidy chting nhén va Pidu 18 t§ chic va
hoat dong cia td chire khoa hoc va cong nghé chii quan.

+ D4 vé6i trudng hop ding ky thay ddi dia chi tru s& van phong dai dién, chi
nhanh:

- H6 so v tru s& clia van phong dai dién, chi nhénh: Phai c6 mét trong céc
gxay to sau:

+ Ban sao (co chung thuc hop phap) gxay to chimg minh quyen s& hiiu nha,
quyen str dung dat ctia t6 chirc khoa hoc va cong nghé déi vai dia diém noi dit tru
s& van phong dai dién, chi nhénh;

+ Ban sao (co chung thuc hop phap) gidy t& chirng minh quyén sé hitu nha,
quyen str dung dit hodc gidy to ching minh quyen dugc phép cho thué, cho muon
cta bén cho thué, cho muon kém theo hop dong thué, muon dia diém lam tru sé
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van phong dai dién, chi nhanh; trtrong hop ban sao hcrp dong khéng c6 ching thyc
hop phap, td chirc ¢6 thé xult trinh ban chinh d& ngudi tiép nhan hd so ddi chiéu
va ky xac nhén vao ban sao.

- P6i vé6i truong hop ding ky thay dbi ngudi ding ddu van phong dai dién,
chi nhéanh:

+ Pon dé nghi duoc lam viée chinh thire (theo mau).

+ Ban sao (co chung thuc hop phap) Quyét dinh bd nhiém cla co quan, t6
chtic ¢6 thim quyén.

+ Ly lich khoa hoc ¢6 x4c nhén cua co quan, td chirc ¢6 thdm quyén (theo
mau).

+ Bén sao (¢6 ching thuc hop phép) cac van bang dao tao.

* S0 yeu ly lich c6 xac nhdn tiong thoi han Kkhong qua 01 nim cua chinh c

quyén dia phuong noi cu tri hodc cla co quan, t6 chirc noi ngudéi dé lam viée
trude khi chuyén sang 1am viée tai té chiic khoa hoc va cong nghé.

- Péi véi truorng hop dang ky thay ddi thong tin cia t6 chirc khoa hoc céng
nghé ghi trén gidy chiing nhén hoat dong van phong dai dién, chi nhanh:

+ Ban sao (c6 ching thuc h()’p phap) Gidy ching nhéan va Didu 18 t6 chirc va
hoat ddng ciia t6 chirc khoa hoc va c¢ong nghé chi quan.

- Di vai trudng hop dang ky thay d6i, bb sung linh vuc hoat ddng khoa hoc
va cOng nghé cia van phong dai dién, chi nhénh:

+ Ban sao (c6 ching thuc hop phap) Gidy ching nhén va Piéu 1§ t6 chic va
hoat ddng cua t6 chirc khoa hoc va ¢ong nghé chi quan.

-Sé luong hd so: 02 bd.

d) Thoi han gidi quyét: 10 ngay lam viéc ké tir khi nhan da hd so hop 18.

d) Poi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: Van phong dai dién, chi nhénh

¢) Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: S& Khoa hoc va Cong nghé tinh
Bén Tre.

g) Két qua thwe hién thé tue hanh chinh: Gidy ching nhén hoat ddong vén
phong dai dién/chi nhanh.

h) Phi, 1€ phi:

- Déi véi trudong hop truong hop déng ky thay dbi tén van phong dai dién, chi
nhanh: 1.000.000 déng.

- Péi véi trudng hop dang ky thay d6i dia chi try s& vin phong dai dién, chi
nhanh: 1.500.000 ddng.

- Bi véi trudmg hop dang ky th'ty d8i ngudi dung déu van phong dai dién,
chi nhanh: 1.000.000 ddng.

- Bbi voi uuo’ng hop déng ky 1hay dbi théng tin ca td chirc khoa hoc céng

nghé ghi trén gidy ching nhan hoat djng van phong dai dién, chi nhanh: 1.000.000
dong,.
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- Déi vai tru’(mg hop ding ky thay ddi, bd sung linh vue hoat dong khoa hoc
va, cong nghé cua van phong dai dlen chi nhanh: 2.000.000 ddng.

i) Tén miu don, mau to khai:

- D1 véi trudng hop trudng hop dang ky thay dbi tén van phong dai dién, chi
nhéanh:
Don dé nghj thay ddi, bo sung, cép lai Gidy chung nhin hoat déng (Mau 13

ban hanh kém theo thong tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta B trudng Bo
Khoa hoc va Cong nghé).

- B6i véi trudng hop ding ky thay ddi dia chi tru s& vin phong dai dién, chi
nhanh:

Pon dé nghi thay dbi, l;é‘) sung, cdp lai Gidy ching nhan hoat dong (Mau 13
ban hanh kém theo thong tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta B6 trudng B
Khoa hoc va Cong nghé).

- Pbi véi trudong hop ding ky thay dbi nguoi ding dau vin phong dai dién,

chi nhanh:

+ Don 8 nghi thay @i, bd sung, cip lai gidy chimg nhan (Mau 13 ban hanh kém

theo thong tu so 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cia B§ trudng B Khoa hoc va
Cong nghé).

- - Don d& nghi duoce lam viée chinh thitc (MAu 9 ban hanh kém theo théng tu sb
03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 ciia B6 truéng Bo Khoa hoc va Cong nghé).

* - Ly lich khoa hoc (ctia ngudi dimg dau) (MAu 11 ban hanh kém theo théng tu 6
03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 clia B6 trudong Bo Khoa hoc va Cong nghé).

- Péi vai truorng hop dang ky thay dbi thong tin ciia td chic khoa hoc cong
nghé ghi trén gidy ching nhén hoat dong vin phong dai dién, chi nhénh:
+Pon d& nghi thay d6i, bd sung, cap lai gidy ching nhan (Mau 13 ban hanh kém
theo thong tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cta B trudng B6 Khoa hoc va
Cong nghe).

- Pbi véi tlu&mg hop diang ky thay dbi, bd sung linh vuc hoat déng khoa hoc
va cong nghé cia vin phong dai dién, chi nhdnh:

+ Pon dé nghi thay dbi, bd sung, cép lai gidy chimg nhan (Mau 13 ban hanh kém
theo thong tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 ctia B6 trudng B Khoa hoc va
Cong nghé).

k) Yéu ciu, didu kién thwe hién thi tuc hanh chinh:

- Béi véi trudng hop trudng hop ding ky thay ddi tén van phong dai dién, chi
nhanh: Khéng.

- Péi voi trudng hop ding ky thay dbi dia chi try s& viin phong dai dién, chi
nhénh:

Try s& 14 noi lam viée riéng biét dé giao dich, lién lac va duge dat trong lanh
thd Viét Nam. Tru s ¢0 dia chi dugc xac dinh gdm s6 nha, tén phd (ngd phd) hodc

tén x4, phudng, thi trin, huycn quén, thi x4, thanh pho thudc tinh, tinh, thanh phd
truc thudc Trung wong; so dién thoai, 56 fax va dia chi thu dién tor (néu co).
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- Pbi véi trudng hop dang ky thay ddi ngudi ding déu van phong dai dién,
chi nhénh:

Ngudi ding ddu phai ¢6 trinh d6 dai hoc trd 1én va lam viée chinh thic tai
van phong dai dién, chi nhanh.

- Déi véi tm(mg hop dang ky thay dbi thong tin cua t8 chirc khoa hoc cong
nghé ghi trén giay chung nhén hoat déng van phong dai dién, chi nhanh: Khong.

- Béi véi truong hop dang ky thay ddi, bd sung linh vuc hoat ddng khoa hoc
va cong ngh¢ cla van phong dai dién, chi nhanh:

+ Linh vuc hoat ddng ctia van phong dai dién, chi nhanh phai ’phﬁ hop véi
linh vyc hoat déng cua to chiic khoa hoc va c6ng nghé.

+ Van phong dai dién phai co it nhét 02 (hal) ngudi ¢6 trinh dé cao ding trd

1€n; chi nhanh phal co it nhat 03 (ba) ngu’O’l c6 trinh d dai hoc trd 1én, ‘trong do it *

nhat 01 (mét) ngudi ¢b trinh d chuyen mén trong Iinh vye chi yeu xin dang ky
hoat déng. Ngudi diing dau phai co trinh d dai hoc trd 1én va 1am viée chinh thirc
tai van phong dat dién, chi nhanh.

. Can cir phap ly eta thit tue hanh chinh:
- Luét Khoa hoc va Cong nghé ngay 18/6/2013.

- Nghi dinh s& 08/2014/ND-CP ngay 27/01/2014 ctia Chinh pht quy dlnh chi tiét
va huéng dan thi hanh mét sb diéu coa Luét Khoa hoc va Céng nghé.

- Théng tu sb 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 ctia B tru’cmg B Khoa hoc
va Cong nghé hudng dén didu kién thanh 13p va dang ky hoat dong ctia td chtic khoa
hoc va cong nghé, van phong dai dién, chi nhanh cia to chirc khoa hoc va cong nghé.

- Thong tir sb 298/2016/TT-BTC ngay 15/11/2016 cta Bo truong Bo Tai chinh

quy dinh murc thu, ché dd thu, ndp, quan Iy va st dung phi thdm dinh didu kién hoat
dong vé khoa hoc, cong nghé.
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Maiu 13

) o  03/2014/TT-BKHCN
TEN CO QUAN CHU QUAN (néu CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
co)
TEN TO CHUC KH&CN/ Ddc lap - Ty do - Hanh phice
VAN PHONG PAI DIEN/CHI
NHANH

..... , ngay  thang  ndm

_ DON DE NGHI THAY DPOL BO SUNG, CAP LAI
GIAY CHUNG NHAN/GIAY CHUNG NHAN HOAT BONG™

Kinh gtri: S& Khoa hoc va Cong nghé tinh/tp ...

1. Tén to chire khoa hoc va cong ngh¢/Tén vin phong dai dién/chi nhinh:

(Ghi tén day bang tiéng Viét, tieng nudc ngodi, tén viét it bing tiéng Viét,
tiéng nude ngodi (néu cd)).
2. Glay ching nhin/Gidy chitng nhéin hoat dong

Sé: do: cap ngay:
3. Tru sé chinh ciia td chie/try s& viin phong dai dién/chi nhanh:

Dia chi:

Dign thoai: Email:
4. Dé nghl duo’c thay ddi, b sung, cap lai Gidy chirng nhin/Gidy chitng nhin
hoat dong
(T6 chiic khoa hoc va cong nghe/van phong dai dién/chi nhanh liét ké mdt hodc
mot $6 ndi dung dé nghi thay doi, bé sung hodc Ii do dé nghi cdp lai Gidy ching
nhan/Gzay chirng nhdn hoat déng).
5. Cam két:

- Chiu trach nhiém v& tinh chinh x4c, trung thyc ctia Pon d& nghi nay va céc tai
liéu kem theo.

- Hoat ddng theo dung ndi dung Gidy chimg nhan/Gidy chimg nhan hoat dong”’
duoc cép, ding quy dinh cta phap ludt.

NGUOIPAI DIEN CUA TO CHUC/NGUOI BUNG

DAU VAN PHONG PAI DIEN/CHI NHANH
(ky, ghi v ho, tén va déng dau)

W Ghi “Gidy chitng nhdn”ddi v6i 16 chikc khoa hoc va cong nghé; ghi “Gidy chitng nhan hoat
dong” doi voi vin phong dai dién/chi nhanh.
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Mau 9
03/2014/TT-BKHCN
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIRET NAM
Doc ldp - Ty do - Hanh phuc

PON B NGHI PUQC LAM VIEC CHINH THUC

Kinh gl . ooeeeeieiinannn, 0
Tén t6i la:
Ngay sinh: Gidi tinh:
Dia chi thuong tru: Pién thoai:
Trinh d6 va chuyén nganh déo tao:
Sau khi nghién ctru Pidu 18 t& chirc va hoat dong cla ...... M 161 théy kha

ning, trinh d6 va didu kién ciia minh phi hep véi vi trf 1am viée Chlnh thirc.

Véy t6i lam don ndy xin dugc 1am viéc chinh thitc va chi 1am viée chinh thic
tai ...... k& tir khi 16 chirc bét dau hoat dong. ,

Néu duogc chép nhén, t6i xin hira s& chép hanh nghlem chinh moi ndi quy, quy
ché cta t§ chiic, hoan thanh t&t nhiém vu dugc giao va thuc hién dung cac quy
dinh ctia phap ludt c6 lién quan.

..... , hgay Iha"ng? ndm
NGUOI VIET PON
(ky va ghi r& ho tén)

W Ghi tén t6 chike khoa hoc vé céng nghé noi cd nhan xin lam viée chinkl thiic.
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MAiu 11
03/2014/TT-BKHCN
CON G HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM

Doc ldp - Tw do - Hanh phuc

LY LICH KHOA HOC

(ctia nguoi dimg dau t6 chirc)

1. Ho va tén:

2. Ngay sinh: Gidi tinh:
3. Qudc tich: ]
4. Noi dang ky hd khau thuong tra: Dién thoai: Email:

Ché & hién nay:
5. Qua trinh ddo tao (ke cd cdc khod ddo tao ngdn han ¢6 lién quan):

Tw.......... Nganh, linh vire dao tao Noi dao tao
Pén ......... (Tén truong, nudc)

| R Chire va | Linh vire chuyén mon Noi cong tac
Pen ......... (néu co)

7. Trinh d6 ngoai ngit: (loai tiéng, trinh dé)
8. Nhiing céng trinh d4 cong bé:

(Gﬁi ré cdc céng trinh, bg‘zz’ bdo, bgio cao khoa hoc tiéu biéu da cong bé, noi
cong bo, ndm céng bo, nha xudt ban (néu co)).

T6i cam doan va ghiu tréch nhiém vé tinh chinh xéc, trung thuc cta ndi dung
ban ly lich khoa hoc, néu sai t6i xin chiu trach nhiém trudc phap luat.

XAC NHAN CUA CO QUAN, TO CHUC QUYET

PINH THANH LAP HOAC CO QUAN, TO CHUC e ”Ngé%-mtfgil e
QUANLY TRU’C ’IIEP (néucé) VI NOIDUNG (k5 véi ghi 16 ho, 1én)
CUA BAN LY LICH KHOA HOC Jyagmrene

(e, ghi v8 ho, tén va dong ddu)
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